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NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn: Sinh học
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 01 trang


BÀI THI THỨ HAI: TỰ LUẬN

Câu 1 (1,25 điểm).

a) Hãy giải thích vì sao trong quá trình nhân đôi ADN chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

b) Nghiên cứu sự di truyền của một gen ở một loài thực vật, người ta đem lai cây có kiểu gen AA với cây có kiểu gen aa được F1. Người ta phát hiện ở F1 có cây mang kiểu gen Aaa. Trình bày các cơ chế hình thành cơ thể có kiểu gen Aaa nói trên.

Câu 2 (1,25 điểm).
Khi giao phối giữa ruồi giấm cái có cánh chẻ với ruồi giấm đực có cánh bình thường thì thu được:

84 con cái có cánh chẻ.

79 con cái có cánh bình thường.

82 con đực có cánh bình thường.

Cho biết hình dạng cánh do một gen chi phối.

a) Giải thích kết quả phép lai trên.

b) Có nhận xét gì về sự tác động của các alen thuộc gen quy định hình dạng cánh.

Câu 3 (2,0 điểm).
a) Cấu trúc của một quần thể qua 3 thế hệ tự thụ phấn như sau 0,35 AA + 0,1 Aa + 0,55 aa=1. Xác định cấu trúc của quần thể ở thế hệ ban đầu.

b) Nêu khái niệm, cơ sở di truyền và các phương pháp tạo ưu thế lai. Tại sao ưu thế lai chỉ biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ?

Câu 4 (0,5 điểm).

Khảo sát một bệnh di truyền ở người qua 3 thế hệ được phả hệ:
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a) Phân tích phả hệ để xác định qui luật di truyền chi phối bệnh trên.

b) Xác suất để cá thể 10 mang gen bệnh là bao nhiêu?

Câu 5 (2,00 điểm).

a) Giải thích tại sao chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với ở quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội?

b) Phân biệt tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ.
Câu 6 (3,00 điểm).

a) Tần số tương đối của các alen trong một quần thể giao phối bị biến đổi do những nhân tố nào? Giải thích rõ mức độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố đó?

b) Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?

​
------- HẾT -------

	Họ và tên thí sinh:…………………………………

Số báo danh:……………………………………….
	Chữ ký của giám thị số 1:…………………………

Chữ ký của giám thị số 2:…………………………


	SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH


	KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn: Sinh học
(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 03 trang

	
	Mã đề thi 861


BÀI THI THỨ NHẤT: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Ở phép lai 
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, nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới, mỗi gen qui định một tính trạng và các gen trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con là

A. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
B. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

C. 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
D. 20 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

Câu 2: Ở ruồi giấm, một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số 2 và số 4. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tổng tỉ lệ các loại giao tử có thể mang nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là

A. 
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Câu 3: Một cây ngô có lá bị rách thành nhiều mảnh và có hạt phấn tròn lai với cây ngô có lá bình thường và hạt phấn có góc cạnh, người ta thu được 100% cây F1 có lá bị rách và hạt phấn có góc cạnh. Cho cây F1 tự thụ phấn, hãy cho biết xác suất cây có lá bị rách và hạt phấn có góc cạnh ở F2 là bao nhiêu? Biết rằng hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng trên nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau.

A. 56,25%.
B. 75%.
C. 31,25%.
D. 43,75%.

Câu 4: Trong một gia đình, mẹ có kiểu gen XBXb, bố có kiểu gen XBY sinh được con gái có kiểu gen XBXbXb. Biết rằng quá trình giảm phân ở bố và mẹ đều không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Kết luận nào sau đây là đúng về quá trình giảm phân ở bố và mẹ?

A. Trong giảm phân II, ở bố nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.

B. Trong giảm phân I, ở bố nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.

C. Trong giảm phân II, ở mẹ nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.

D. Trong giảm phân I, ở mẹ nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.

Câu 5: Xét tổ hợp gen 
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 với tần số hoán vị gen 25% thì tỷ lệ % loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là

A. AB D=Ab d=aB D=ab d=6,25%.
B. AB D=AB d=ab D=ab D=6,25%
C. AB D=Ab d=aB D=ab d=12,5%.
D. AB D=Ab d=aB D=ab d=12,5%.

Câu 6: Tính trạng màu hoa do hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó có cả hai gen A và B thì quy định hoa đỏ, thiếu một trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, trong đó A có tần số 0,4 và B có tần số 0,3. Theo lí thuyết kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ là

A. 32,64%.
B. 56,25%.
C. 1,44%.
D. 12%.

Câu 7: Một em bé 5 tuổi trả lời được các câu hỏi của một em bé 7 tuổi thì chỉ số IQ của em bé này là:

A. 50.
B. 70.
C. 140.
D. 150.

Câu 8: Cho các cây F1 tự thụ thu được F2 phân li theo tỷ lệ: 56,25% hạt phấn dài, vàng: 25% hạt phấn ngắn, trắng: 18,75% hạt phấn ngắn, vàng. Biết màu sắc hạt phấn điều khiển bởi 1 cặp gen và chiều dài của hạt phấn được điều khiển bởi hai cặp gen. Cấu trúc nhiễm sắc thể không đổi trong giảm phân. Phép lai phù hợp với kết quả F2 trên là:
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Câu 9: Ở chuột, màu lông đen (B) là trội so với lông trắng (b). Ở một lôcut khác, alen trội (A) tạo ra vệt màu vàng ở ngay dưới đầu mỗi chiếc lông ở chuột có màu lông đen. Gen này vì vậy làm cho lông có màu nhạt được gọi là lang. Sự biểu hiện của gen  lặn (a) làm cho lông chuột chỉ có một màu. Nếu các con chuột dị hợp tử về hai alen này được cho giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào?

A. 9 lang : 3 đen : 4 trắng.
B. 2 lang : 1 đen : 1 trắng.
C. 1 lang : 2 đen : 1 trắng
D. 12 lang : 3 đen : 1 trắng.
Câu 10: Khi tách một đoạn ADN của thực khuẩn Ø X174 xác định được thành phần của nó là 25%A, 33% T, 24% G và 18% X. Kết quả trên được giải thích là

A. kết quả trên chắc chắn không đúng.
B. vì A không bằng T và G không bằng X nên ADN phải là mạch đơn.

C. với tỷ lệ A và T, cũng như X và G gần bằng nhau nên ADN là mạch kép.

D. chúng ta có thừa nhận rằng %A gần bằng %T, tương tự với X và G. Bởi vậy theo định luật Chargaff, ADN là mạch kép và tái bản theo kiểu bán bảo tồn.

Câu 11: Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền  0,1AA : 0,8Aa : 0,1aa. Sau 3 thế hệ tự thụ thì cấu trúc di truyền của quần thể đó là

A. 0,45AA : 0,10Aa : 0,45aa.
B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.

C. 0,35AA : 0,30Aa : 0,35aa.
D. 0,10AA : 0,80Aa : 0,10aa.

Câu 12: Tần số hoán vị gen là 20% thì phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân tích 1:1:1:1?
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Câu 13: Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là

A. 3'AUG5'.
B. 5'AUG3'.
C. 3'XAU5'.
D. 5'XAU3'.

Câu 14: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây cao, hoa trắng : 37,5% cây thấp, hoa đỏ : 12,5% cây cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là
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B. AaBb x aabb.
C. AaBB x aabb.
D. 
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Câu 15: Nếu các gen liên kết hoàn toàn và các tính trạng trội lặn hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 ở đời con là
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Câu 16: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào làm thay đổi  nhóm gen liên kết là

A. lặp đoạn.
B. mất đoạn.

C. đảo đoạn.
D. chuyển đoạn tương hỗ.

Câu 17: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lý các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là
A. aabb; aaBB.
B. aabb; aBBb.
C. aaaaBBbb; aaBb.
D. Abbb; aaab.

Câu 18: Trình tự ADN ngắn sau đây 5’AGGATGXTA3’ có thể được lai hoàn toàn với.

A. 5’AGGATGXTA3’
B. 5’TAGXATXXT3’
C. 5’UGGUAXGAU3’
D. 5’ATXGTAGGA3’

Câu 19: Tế bào lưỡng bội của người có 4,06.109 cặp nuclêotit. Nếu chiều dài trung bình nhiễm sắc thể  của người ở kì giữa của quá trình nguyên phân dài khoảng 5 micrômet, thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi trung bình bao nhiêu lần so với chiều dài kéo thẳng của phân tử ADN?

A. 1000.
B. 6000.
C. 48000.
D. 4000.

Câu 20: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.

Phép lai 
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 cho F1 có kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 3,75%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là

A. 7,5%.
B. 5%.
C. 15%.
D. 2,5%.
Câu 21: Gen A có 5 alen, gen D có 2 alen, cả 2 gen này cùng nằm trên nhiễm sắc thể X (không có alen tương ứng nằm trên Y) gen B nằm trên một căp nhiễm sắc thể thường có 3 alen. Số loại kiểu gen tối đa được tạo ra trong quần thể là

A. 330.
B. 270.
C. 390.
D. 60.

Câu 22: Ở ruồi giấm alen a quy định tính trạng mắt màu lựu, alen b quy định tính trạng cánh xẻ, các tính trạng trội tương phản là mắt đỏ và cánh bình thường. Thực hiện một phép lai giữa hai cá thể ruồi giấm thu được kết quả như sau: 

Ruồi đực F1: 
7,5% mắt đỏ, cánh bình thường: 7,5% mắt lựu, cánh xẻ: 42,5% mắt đỏ, cánh xẻ: 



42,5% mắt lựu, cánh bình thường.

Ruồi cái F1: 
50% mắt đỏ, cánh bình thường: 50% mắt đỏ, cánh xẻ

Kiểu gen của ruồi cái đem lai và tần số hoán vị gen là

A. 
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Câu 23: Bệnh phênylkêtô niệu là một bệnh di truyền gây nên bởi alen lặn. Nếu một người phụ nữ và chồng bà ta đều là thể mang sinh được 3 người con thì xác suất có một hoặc hơn trong số ba người con bị bệnh là

A. 27/64.
B. 1/64.
C. 63/64.
D. 37/64.

Câu 24: Điều không đúng về di truyền qua tế bào chất là

A. kết quả lai thuận nghịch khác nhau trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ và vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của giao tử cái.

B. các tính trạng di truyền không tuân theo các quy luật di truyền nhiễm sắc thể.

C. tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc khác.

D. vật chất di truyền và tế bào chất được chia đều cho các tế bào con.

Câu 25: Sự khác nhau giữa cây ngô cao 10 cm và cây ngô cao 26 cm là do 4 cặp gen cộng gộp quy định. Các cá thể thân cao 10 cm có kiểu gen aabbccdd, các cá thể thân cao 26 cm có kiểu gen AABBCCDD. Số loại kiểu hình của phép lai giữa hai cơ thể có 4 cặp gen dị hợp là

A. 8.
B. 256.
C. 9.
D. 16.
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HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN: SINH HỌC 


           BÀI THI THỨ HAI: PHẦN TỰ LUẬN

	Nội dung
	Điểm

	a) Trong quá trình nhân đôi ADN chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn là do: (0,5 đ).

- Cấu trúc của phân tử ADN gồm hai mạch song song và ngược chiều nhau (3’ → 5’, 5’ → 3’, mà ADN pôlimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo một chiều từ 5’ → 3’

-  Đối với mạch khuôn 3’ → 5’ thì ADN pôlimeraza tổng hợp mạch bổ sung liên tục theo chiều 5’ → 3’, Đối với mạch khuôn 5’ → 3’ thì mạch mới phải được tổng hợp ngắt quãng theo các đoạn ngắn 5’ → 3’ (ngược với chiều phát triển của chạc nhân đôi), sau đó các đoạn ngắn này nối lại với nhau nhờ ligaza → phân tử ADN con được hình thành giữ nguyên cấu trúc đối song song

b) Các cơ chế hình thành cơ thể có kiểu gen Aaa là. (0,75 đ).

+ Cây Aaa ở F1 là dạng đột biến: có thể là thể dị bội (lệch bội) (2n+1) hoặc thể tam bội (3n)
+ Cơ chế hình thành thể dị bội (2n+1) có kiểu gen Aaa:

- Do rối loạn sự phân li nhiễm sắc thể trong giảm phân của cây có kiểu gen aa phát sinh giao tử (n+1) có thành phần gen aa. Giao tử aa kết hợp với giao tử bình thường (n) có thành phần gen A tạo cơ thể đột biến Aaa (2n+1)

+ Cơ chế hình thành thể tam bội (3n) có kiểu gen Aaa

- Do rối loạn phân li nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân của cây 2n có kiểu gen aa phát sinh giao tử đột biến 2n có thành phần gen là aa. Khi giao tử này kết hợp với giao tử bình thường (n) có thành phần gen A tạo cơ thể đột biến có kiểu gen Aaa (3n)
(Học sinh giải thích bằng sơ đồ hoặc ví dụ minh họa vẫn được điểm tối đa)
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	a) Giải thích kết quả phép lai (1,0 điểm)

 Bình thường tỷ lệ đực cái là 1 : 1 nhưng kết quả phép lai cho thấy tỷ lệ đực cái là 1 : 2 vậy một nửa số con đực bị chết, cùng với sự biểu hiện tính trạng cho thấy gen quy định tính trạng hình dạng cánh nằm trên nhiễm sắc thể X và có alen gây chết.

Theo bài ra hình dạng cánh do một gen chi phối và F1 có số tổ hợp là 4 (kể cả tổ hợp đực bị chết), đây là kết quả tổ hợp của hai loại giao tử đực với hai loại giao tử cái do đó con cái ở P phải dị hợp, cánh chẻ ở con cái là tính trạng trội.

Quy ước gen: A - cánh chẻ, a-cánh bình thường.

P ♀ cánh chẻ
              x
♂ cánh bình thường


      XA Xa 


           Xa Y

G 
XA ; Xa 


Xa ; Y

F1 :   XAXa 
  XaXa 

      XAY 

XaY

1 Cái cánh chẻ: 1 cái cánh bt: 1 đực cánh chẻ (chết): 1 đực cánh bình thường

(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
b) Những nhận xét về tác động của gen (0,5 điểm):
- Tác động đa hiệu: vừa quy định hình dạng cánh vừa chi phối sức sống cá thể

A quy định cánh chẻ và gây chết; a quy định cánh bình thường và sức sống bình thường.

(Học sinh chỉ nêu tác động đa hiệu cũng vẫn được điểm)
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	a) Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu (0,75 điểm)
Tỷ lệ thể đồng hợp trội AA trong quần thể P là dAA+hAa+raa=1

- Xác định tần số kiểu gen Aa:  
[image: image27.wmf](

)

3

1

h x 

2

= 0,1  => h = 0,8

- Xác định tần số kiểu gen AA: d + 
[image: image28.wmf]0,80,1

2

-

 = 0,35  => d = 0

- Xác định tần số kiểu gen aa:    r + 
[image: image29.wmf]0,80,1

2

-

 = 0,55 => r = 0,2

Vậy cấu trúc di truyền ở thế hệ P là 0,8Aa + 0,2aa = 1.

b) Khái niệm ưu thế lai, cơ sở di truyền của ưu thế lai và vì sao ưu thế lai chỉ biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ vì (1,25 đ)

- Ưu thế lai là hiện tượng có lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ. 

- Cơ sở di truyền học: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội nhiều mặt so với các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử (giả thuyết siêu trội) (AA<Aa>aa)

- Các phương pháp tạo ưu thế lai:

     + Tạo dòng thuần khác nhau.

     + Cho lai các dòng thuần khác nhau để xác định ưu thế lai cao: lai thuận nghịch, lai khác dòng đơn, lai khác dòng kép. 

- Ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ: con lai F1 hầu hết các gen ở trạng thái dị hợp, ở các thế hệ sau số lượng cặp gen dị hợp giảm do đó ưu thế lai cũng giảm.
	0,25 đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

	a) Qui luật di truyền chi phối bệnh trên là (0,25 điểm)
Bệnh trên do gen lặn qui định (vì 6 và 7 không bị bệnh). Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường (không thể nằm trên X hay Y), vì 6 bình thường mà 9 bị bệnh ( di truyền theo qui luật phân li.

b) Xác suất để cá thể 10 mang gen bệnh là (0,25 điểm)
Vì 9 bị bệnh ( 6 và 7 dị hợp tử ( Xác suất để người 10 mang gen bệnh là 2/3 ( 0,667
(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25đ

0,25đ

	a)  Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với ở quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là do (0,5 điểm)
- Quần thể vi khuẩn sinh sản nhanh nên các gen quy định các đặc điểm thích nghi được tăng nhanh trong quần thể.

- Hệ gen của vi khuẩn là đơn bội nên các gen đơn bội có điều kiện biểu hiện ngay ra kiểu hình.

b) Phân biệt tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ (1,5 điểm)
Tiến hoá nhỏ

Tiến hoá lớn

Nội dung

Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (hoặc biến đổi thành phần kiểu gen, tần số alen của quần thể)
Là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài.

Quy mô

Nhỏ-Quần thể.

Rộng lớn 

Thời gian

Ngắn

Dài, hàng triệu năm 

Phương thức nghiên cứu 

 Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm

Nghiên cứu gián tiếp qua các tài liệu cổ sinh vật học, giải phẫu so sánh… 

Kết quả

Xuất hiện loài mới 

Hình thành chi, họ, bộ, lớp, ngành 


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	a) Tần số tương đối của các alen trong một quần thể giao phối bị biến đổi do những nhân tố và mức độ ảnh hưởng là (2,5 điểm)
- Quá trình đột biến: Chỉ gây áp lực nhỏ vì tần số đột biến thường rất thấp, bên cạnh quá trình đột biến thuận (A 
[image: image30.wmf]®

 a) còn có các đột biến ngược (a 
[image: image31.wmf]®

 A)
- Quá trình giao phối không ngẫu nhiên: giao phối gần, tự thụ phấn, giao phối có chọn lọc làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể qua các thế hệ.

- Chọn lọc tự nhiên (CLTN): là nhân tố biến đổi tần số tương đối các alen theo một hướng xác định. Áp lực CLTN càng lớn thì sự thay đổi tần số tương đối các alen càng nhanh, CLTN làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm tùy thuộc vào các yếu tố như chọn lọc chống lại alen trội hay alen lặn.
- Các yếu tố ngẫu nhiên: làm thay đổi tần số tương đối các alen một cách đột ngột.

- Di nhập gen: cá thể nhập cư mang alen mới làm phong phú vốn gen, hoặc mang đến các loại alen đã có sẵn trong quần thể nên sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể. Ngược lại khi các cá thể di cư ra khỏi quần thể thì cũng làm cho thành phần kiểu gen và tần số alen thay đổi.
(Nếu chỉ liệt kê được các nhân tố tiến hóa cho nửa số điểm mục a)

b) Quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới là vì (0,5 điểm)
- Quần đảo cách ly tương đối với nhau nên các cá thể di cư tới đảo có điều kiện cách li địa lý với đất liền và các đảo lân cận. 

- Chính vì vậy loài mới được nhanh chóng hình thành và quần đảo là nơi thích hợp nghiên cứu quá trình hình thành loài mới 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ 

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ


Lưu ý: 


+ Điểm toàn bài là tổng điểm các điểm thành phần không làm tròn.
	SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2011 – 2012

HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN: SINH HỌC 


           BÀI THI THỨ NHẤT: PHẦN TRẮC NGHIỆM

25 Câu (10 điểm/ mỗi câu 0,4 điểm)

	Mã đề
	Ý đúng
	Điểm

	
	861
	862
	863
	864
	865
	866
	867
	868
	

	Câu 01:
	A
	B
	D
	C
	C
	C
	A
	A
	0,4đ

	Câu 02: 
	C
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	0,4đ

	Câu 03:
	A
	D
	D
	D
	D
	D
	C
	C
	0,4đ

	Câu 04: 
	C
	D
	C
	B
	D
	C
	B
	C
	0,4đ

	Câu 05: 
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	0,4đ

	Câu 06: 
	A
	C
	A
	A
	C
	D
	B
	D
	0,4đ

	Câu 07: 
	C
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	0,4đ

	Câu 08: 
	D
	A
	A
	D
	D
	A
	B
	C
	0,4đ

	Câu 09: 
	A
	A
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	0,4đ

	Câu 10: 
	B
	A
	D
	A
	A
	A
	D
	B
	0,4đ

	Câu 11: 
	A
	D
	C
	B
	A
	C
	A
	D
	0,4đ

	Câu 12: 
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	0,4đ

	Câu 13: 
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	C
	A
	0,4đ

	Câu 14: 
	D
	B
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	0,4đ

	Câu 15: 
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	D
	D
	0,4đ

	Câu 16: 
	D
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	0,4đ

	Câu 17: 
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	A
	0,4đ

	Câu 18: 
	B
	B
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	0,4đ

	Câu 19: 
	B
	B
	D
	D
	A
	B
	B
	B
	0,4đ

	Câu 20: 
	B
	C
	B
	C
	C
	B
	C
	D
	0,4đ

	Câu 21: 
	C
	C
	C
	B
	B
	C
	B
	D
	0,4đ

	Câu 22: 
	B
	D
	D
	B
	D
	B
	D
	A
	0,4đ

	Câu 23: 
	D
	D
	D
	D
	A
	D
	A
	C
	0,4đ

	Câu 24: 
	D
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	0,4đ

	Câu 25: 
	C
	D
	B
	C
	D
	A
	C
	C
	0,4đ


	SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2010 – 2011

Môn: Sinh học
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 01 trang


BÀI THI THỨ HAI:TỰ LUẬN

Câu 1: 1,5 điểm
a. Khi không có tác nhân gây đột biến (tác nhân vật lý, hoá học, sinh học) đột biến gen có thể xảy ra hay không?

b. Nêu các đặc điểm khác nhau cơ bản trong phiên mã ở sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân thực.

Câu 2: 1,0 điểm
a. Trong kỹ thuật di truyền, việc lựa chọn vectơ plasmit cần quan tâm đến những đặc điểm nào?

b. Phân tích cơ sở khoa học của tạo giống thực vật bằng nuôi cấy hạt phấn? 

Câu 3: 1,0 điểm
Ở đậu Hà lan, một nhóm cá thể có cấu trúc kiểu hình như sau : 

P : 1/2 cây hoa đỏ + 1/2 cây hoa trắng = 1

Sau 2 thế hệ tự thụ phấn cấu trúc kiểu hình ở I2 như sau:

I2 : 13/32 cây hoa đỏ : 19/32 cây hoa trắng

Xác định cấu trúc di truyền của P, I2.

Câu 4: 1,5 điểm

Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng thân cao còn gen a quy định tính trạng thân thấp; gen B quy định quả đỏ còn gen b quy định quả vàng. Hai cặp gen này thuộc cùng một cặp NST và liên kết hoàn toàn.

         Xác định các công thức lai có thể có để F1 có hai lớp kiểu hình phân tính tỉ lệ 3: 1.

Câu 5: 2,0 điểm

a. Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong quan niệm của Đacuyn và quan niệm tiến hóa tổng hợp hiện đại về chọn lọc tự nhiên? 

b. Vai trò của chọn lọc tự nhiên trong giai đoạn tiến hoá tiền sinh học?
Câu 6: 2,0 điểm 

a. Nhà khoa học Mỹ - Dodd đã làm thí nghiệm trên quần thể ruồi giấm, Drosophila pseudo obscura, bà chia quần thể ruồi giấm thành nhiều quần thể nhỏ và nuôi bằng các môi trường nhân tạo khác nhau trong các lọ thủy tinh riêng biệt. Một số quần thể được nuôi bằng môi trường có chứa tinh bột, một số khác được nuôi bằng môi trường có chứa đường mantozơ. Bà đã thu được kết quả như thế nào? Thí nghiệm này chứng minh điều gì? Dựa trên quan điểm tiến hóa em hãy giải thích thí nghiệm? 
b. Trong nghiên cứu của mình ở quần đảo Galapagos, Đacuyn không thu được lưỡng cư. Hãy giải thích tại sao?

c. Khi chữa các bệnh nhiễm khuẩn bằng chất kháng sinh, người ta nhận thấy có hiện tượng vi khuẩn “quen thuốc”, làm cho tác dụng diệt khuẩn của thuốc nhanh chóng giảm hiệu lực. Nêu các cơ chế tiến hóa và di truyền làm cho gen kháng thuốc kháng sinh được nhân rộng trong quần thể vi khuẩn? Hãy chỉ ra các nhân tố tiến hóa tham gia vào quá trình này? Từ đó hãy giải thích tại sao khi dùng một loại thuốc kháng sinh mới dù với liều cao cũng không hy vọng tiêu diệt được toàn bộ vi khuẩn gây bệnh? 

------- HẾT -------

	Họ và tên thí sinh:………………………………….

Số báo danh:………………………………………..
	Chữ ký của giám thị số 1:………………………….

Chữ ký của giám thị số 2:………………………….


	SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2010 – 2011

HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN: Môn: Sinh học

(Đề thi chính thức)


BÀI THI THỨ HAI

PHẦN TỰ LUẬN: 10 điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1: 1,5 điểm
	a. 0,5 điểm

*Câu trả lời : có thể xảy ra.

* VD:

-VD1: Đột biến gen ngẫu nhiên xảy ra do hiện tượng hỗ biến.

Adenin dạng thường (A)  song đôi khi A lại ngẫu nhiên chuyển sang dạng hiếm (hiện tượng hỗ biến) (A*) do sự thay đổi vị trí một nguyên tử H.

A-T ----> A* - C ------> G –C

Qua 2 lần nhân đôi cặp A-T bị thay thế bởi  G –C.

VD2 : Sự bắt cặp sai trong quá trình nhân đôi ADN thường được sửa chữa song khi hệ thống sửa chữa hoạt động không hoàn hảo thì sai sót không được sửa chữa và dẫn đến đột biến gen.
b. 1,0 điểm.

Nêu các đặc điểm khác nhau cơ bản trong phiên mã ở SV nhân sơ và SV nhân thực.

Tiêu chí

Prokaryote

Eukaryote

1. Vị trí

- trong TBC

- trong nhân và trong TBC

2. Hệ enzim

-  chỉ có 1 loại ARN polimeraza 

- Có nhiều loại enzim chuyên biệt.

3. Đơn vị

- operon

- từng gen

4 mARN tạo thành

- đa cistron

- không cần hoàn thiện

-  đơn cistron

- cần cắt intron, gắn mũ và gắn đuôi

5. Thời điểm

- phiên mã và dịch mã diễn ra đồng thời

- phiên mã xong mới dịch mã
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	2: 1,0 điểm
	a: 0,5 điểm

- Plazmit có kích thước ngắn. 

- Có gen dấu chuẩn (gen đánh dấu). 

- Có điểm cắt của enzym giới hạn. 

- Có thể nhân lên nhiều bản sao trong tế bào nhận.

b: 0,5 điểm

- Khi phát sinh giao tử, do hiện tượng phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các NST nên tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau.

- Hạt phấn được nuôi trên môi trường nhân tạo sẽ phát triển thành dòng tế bào đơn bội và mọc thành cây đơn bội. Do chỉ có n NST nên có những gen lặn vẫn biểu hiện thành kiểu hình. Một số tính trạng có thể chọn lọc ngay ở mức tế bào, một số khác có thể được chọn lọc ở mức cá thể.

- Các dòng đơn bội qua chọn lọc được lưỡng bội hóa tạo thành thể lưỡng bội đồng hợp về tất cả các cặp gen.
	2 ý được

0,25

0,25

0,25

	3: 1,0 điểm

	1. Xác định tính trạng trội/ lặn :

Tự thụ phấn làm tỉ lệ dị hợp giảm dần nên qua các thế hệ tỷ lệ tính trạng trội giảm dần. => gen A : hoa đỏ ; gen a : hoa trắng.

2. Với P có cấu trúc tổng quát :

P : dAA + hAa + raa = 1

Chứng minh :

r’ = r + (h/4 x (2n - 1)/(2n-1)) (n là số thế hệ tự thụ phấn)

Từ đó tính h, d

Kết quả:

P: 1/4AA + 1/4Aa + 1/2aa = 1

I2: 11/32AA + 2/32Aa + 19/32aa = 1.
	0,25
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	4: 1,5 điểm

	a. 3 : 1= 100% x (3: 1)

=  (AA x aa) (Bb x Bb) hoặc (AA x Aa) (Bb x Bb) hoặc (aa x aa) (Bb x Bb) hoặc (AA x AA) (Bb x Bb)
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b.  3 : 1= (3: 1) x 100%
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c. 3 : 1 =  (3 : 1) (3 : 1) dị hợp tử đều liên kết hoàn toàn.
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	Mỗi trường hợp được 0,5

	5: 2,0 điểm


	a: 1,0 điểm

Tiêu chí

Quan niệm của Đacuyn
Quan niệm tiến hóa tổng hợp hiện đại

Đối tượng

Cá thể

Mọi cấp độ tổ chức sống (quan trọng nhất là cá thể và quần thể)

Đơn vị CL
Cá thể

Kiểu gen

Nguyên liệu

Biến dị cá thể

Đột biến và biến dị tổ hợp, cá thể và giao tử di nhập vào QT

Thực chất

Phân hóa khả năng sống sót của các cá thể mang các biến dị di truyền khác nhau.

Phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể làm cho tần số tương đối của các alen biến đổi theo hướng xác định.

Kết quả

Tạo nên các loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường

Hình thành quần thể có các cá thể mang các kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi (khi môi trường thay đổi theo hướng xác định)

Vai trò

Quy định chiều hướng và tố độ biến đổi của SV
Quy định chiều hướng và nhịp điệu quá trình tiến hóa.

b: 1,0 điểm

- CLTN tác động ở cấp độ phân tử: các đại phân tử có vai trò quyết định sự sống như prôtêin và axit nuclêic qua CLTN có cấu trúc ngày càng ổn định, chức năng ngày càng chuyên hoá.
- Trong môi trường nước, các hệ tương tác giữa các đại phân tử cũng chịu tác động của CLTN, dần hình thành lớp mang lipoprotein bao bọc, tăng tính ổn định của tổ chức hệ và thực hiện sự trao đổi chất chọn lọc với môi trường.

- Tác động của CLTN lên tế bào sống nguyên thuỷ một mặt làm xuất hiện ADN thay thế ARN, mặt khác làm hoàn thiện cơ chế tác đoọng của prôtein enzim trong chuyển hoá vật chất và năng lượng. hoàn thiện các cơ chế di truyền phân tử làm cho mối liên quan về cấu trúc và chức năng của các đại ohân tử trong tế bào ngày càng chặt chẽ.

- Khi đã hình thành nên tế bào  nguyên thuỷ thì CLTN không còn tác động lên từng phân tử hữu cơ riêng rẽ mà tác động lên cả tập hợp các phân tử như một thể thống nhất. Tế bào sơ khai nào có tập hợp phân tửgiúp chúng có khả năng trao đổi chất và năng lượng vói môi trường, có  khả năng  phân chia, và duy trì thành phần hoá học của mình sẽ ttồn tại và  phát triển.
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	6: 2,0 điểm


	a. 0,75 điểm

- kết quả: các cá thể ruồi cùng môi trường có xu hướng giao phối với nhau.

- Chứng minh sự cách ly địa lý dẫn đến cách ly sinh sản.

- Giải thích: 
+ gen đa hiệu

+ tích lũy các gen đột biến về dinh dưỡng và gen về tập tính sinh sản ngẫu nhiên hình thành trong quần thể.

b. 0,25 điểm

- Đảo Galapagos là đảo đại dương, khi mới hình thành không có loài sinh vật nào, sau đó, một số loài có khả năng vượt biển, phát tán, di cư đến. Lưỡng cư không thể vượt biển cũng như di chuyển xa nên không tồn tại ở đảo này mặc dù điều kiện môi trường trên đảo rất thuận lợi cho sự phát triển của chúng.

c. 1,0 điểm

- QT ban đầu có sẵn nguồn gen đột biến kháng thuốc hoặc những tổ hợp đột biến phát sinh từ trước. (thường là gen lặn, tồn tại ở trạng thái dị hợp hoặc đồng hợp lặn).

- Khi có thuốc kháng sinh (môi trường thay đổi), giá trị thích nghi của các kiểu gen mới được thể hiện: những cá thể mang kiểu gen kháng thuốc sống sót có ưu thế hơn chiếm tỷ lệ ngày càng cao, những cá thể không mang kiểu gen kháng thuốc bị tiêu diệt. Giai đoạn đầu trong quần thể có ít cá thể mang kiểu gen kháng thuốc nên có hiện tượng “quen thuốc”.

- Số cá thể mang gen kháng thuốc sống sót tăng dần trong quần thể nhờ quá trình sinh sản, qua các thế hệ kiểu gen kháng thuốc được tích lũy đồng thời tiếp tục được chọn lọc.

* Các nhân tố tiến hóa tham gia: Đột biến, CLTN.

* Giải thích: quần thể có vốn gen đa hình thì khi hoàn cảnh sống thay đổi, quần thể có tiềm năng thích nghi cao.
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BÀI THI THỨ NHẤT 

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1. NÕu mét chuçi polypeptit ®­îc tæng hîp tõ tr×nh tù mARN d­íi ®©y, th× sè axit amin cña nã sÏ lµ bao nhiªu?



5’ – XGAUGUUXXAAGUGAUGXAUAAAGAGUAGX – 3


A. 8.

B. 6.



C. 5


D. 9

Câu 2. Một đột biến thêm 1 hoặc 1 số cặp nucleotit trong một gen gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng của gen đó trong một số trường hợp, nhưng ở các trường hợp khác thì không. Kiểu thêm cặp nucleotit nào dưới đây nhiều khả năng làm mất chức năng của protein do gen mã hóa hơn cả?

A. Một cặp nucleotit được thêm ngay trước điểm bắt đầu dịch mã.

B. Ba cặp nucleotit được thêm ngay trước điểm bắt đầu dịch mã.

C. Một cặp nucleotit được thêm trong vùng mã hóa gần điểm bắt đầu dịch mã.

D. Một cặp nucleotit được thêm trong vùng mã hóa gần bộ ba kết thúc.

Câu 3. Xét 2 cặp NST ở ruồi giấm đực mang cặp gen AB/ab và De/dE. Trong giảm phân có hiện tượng không phân ly của cặp De/dE ở lần phân bào thứ 2. Số loại giao tử có thể hình thành là
A. 4.             

B. 6.              

C. 8.            

D. 10

Câu 4. Người ta chuyển 1570 vi khuẩn E.coli từ môi trường nuôi cấy với N14 sang môi trường nuôi cấy N15 (N phóng xạ). Sau một thời gian, khi phân tích ADN NST của E.coli thì tỷ lệ ADN NST hoàn toàn mang N15 chiếm 93,75%. Số E.coli trong quần thể là
A. 3140.               
B. 6289.             
C. 25120.          
 D. 50240.

Câu 5. Phép lai giữa cú mèo màu đỏ và cú mèo màu bạc, khi thì sinh ra toàn cú mèo màu đỏ, khi thì sinh ra 1/2 cú mèo màu đỏ: 1/2 cú mèo màu bạc và có khi 1/2đỏ : 1/4 trắng : 1/4 bạc. Phép lai giữa 2 cú mèo màu đỏ cũng sinh ra có khi toàn màu đỏ, có khi 3/4 đỏ : 1/4 bạc hoặc 3/4 đỏ : 1/4 trắng. Xác định kiểu di truyền của các tính trạng này?

A. Tính trạng do nhiều gen quy định.              B. Tính trạng trội không hoàn toàn.

C. Có hiện tượng gen gây chết.                       D. Tính trạng đơn gen đa alen.

Câu 6. Nhóm máu MN ở người được quy định bởi cặp alen đồng hợp trội M, N. Người có nhóm máu M có kiểu gen MM, nhóm máu N có kiểu gen NN, nhóm máu MN có kiểu gen MN. Trong một gia đình bố và mẹ đều có nhóm máu MN. Xác suất để họ có 6 con gồm 3 con có nhóm máu M, 2 con có nhóm máu MN và 1 con có nhóm máu N là bao nhiêu?

A. 
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Câu 7. Với một gen quy định một tính trạng, khi lai hoa tím x hoa trắng, F1 có 100% hoa tím, F2 thu được 3 tím : 1 trắng thì trong các cây hoa tím xác suất chọn 1 cây dị hợp là bao nhiêu?

A. 75%.                   B. 66,7%.            C. 50%.              D. 33,3%.

Câu 8. Ở thỏ, bốn alen của một gen tạo nên màu sắc của bộ lông. Những alen này biểu hiện tính trạng trội/lặn theo thứ tự sau đây: C (xám) > Cch  (chinchilla) > Ch  (himalayan) > c (bạch tạng). Cặp alen CchCh  và  Cchc cho màu xám nhạt. Một thỏ màu xám lai với các con thỏ khác và thu được đời con như dưới đây:

Phép lai 1: Xám  x  chinchilla thu được 116 xám, 115 nhạt.

Phép lai 2: Xám  x  xám nhạt thu được 201 xám, 99 xám nhạt, 101 himalayan.

Phép lai 3: Xám  x  bạch tạng thu được 129 xám, 131 himalayan

Kiểu gen của thỏ xám đem lai là:

A. Hoặc CCch hoặc CCh hoặc Cc.                           B. CchCh  và  Cchc

C. CCch , CCh  .                                                        D. CCh
Câu 9. Thực hiện một phép lai giữa 2 cá thể ruồi giấm thu được kết quả sau:

Ở giới ♀: 100 hoang dại, 103 cánh xẻ

Ở giới ♂: 35 hoang dại, 71 đỏ rực, 65 cánh xẻ, 30 đỏ rực, cánh xẻ

Xác định tần số hoán vị gen? 
A. Không xác định được vì không biết được tính trạng trội/ lặn.

B. 20%

C. 32,34%.








D. 16,17%.

Câu 10. Các gen a và b liên kết nhau và cách nhau 10 đơn vị bản đồ. Các gen c và d liên kết nhau và cách nhau 5 đơn vị bản đồ trên nhiễm sắc thể khác với nhiễm sắc thể có chứa a và b. Một cá thể đồng hợp tử về các alen trội được lai với cá thể đồng hợp tử về tất cả các gen lặn. Các cá thể F1 được lai phân tích. Lớp kiểu hình nào sẽ có tần số nhỏ nhất?

A. AB CD; ab cd; AB cd; ab CD.             B. Ab CD; aB cd; AB Cd; ab cD
C. Ab Cd; Ab cD; aB Cd; aB cD.             D. Ab cd; aB CD; AB Cd; ab cD.
Câu 11. P: AaBb x Aabb (trong từng cặp alen, alen trội lấn át hoàn toàn alen lặn), F1 có 2 lớp kiểu hình phân ly 7:1, quy luật tương tác gen chi phối là

A. át chế kiểu 13 : 3.                        B. cộng gộp kiểu 15 : 1.

C. bổ trợ kiểu 9 : 7.                          D. át chế kiểu 13 : 3 hoặc 15:1.

Câu 12. P: AaBb x aaBb (trong từng cặp alen, alen trội lấn át hoàn toàn alen lặn), F1 có 3 lớp kiểu hình phân ly 4 : 3 : 1, quy luật tương tác gen chi phối là

A. át chế kiểu 12 : 3 : 1.                        B. át chế kiểu 9 : 4 : 3.

C. bổ trợ kiểu 9 : 6 : 1.                          D. hoặc 12 : 3 : 1 hoặc 9 : 6 : 1 hoặc 9 : 4 : 3.

Câu 13. F1 chứa 3 cặp gen dị hợp, khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với số liệu sau đây:

ABD = 10                  ABd = 10                         AbD = 190                   Abd = 190        

 aBD = 190                 aBd = 190                        abD = 10                      abd = 10   

Kết luận nào sau đây đúng?

I. 3 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

II. Tần số hóa vị gen là 5%.

III. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng.

IV. Tần số hoán vị gen là 2,5%

A. I và IV.              B. I và II.                C. II và III.                      D. III và IV.

Câu 14. Một cây có kiểu gen 
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 tự thụ phấn, tần số hoán vị gen của tế bào sinh hạt phấn và tế bào noãn đều là 30%, thì con lai mang kiểu gen 
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 sinh ra có tỉ lệ:               

A. 4%.              
B. 10%.  

C. 10,5%.

D. 8%.
Câu 15. Ở một loài thực vật, khi cho các cây thuần chủng (P) có hoa màu đỏ lai với cây có hoa màu trắng, F1 thu được tất cả các cây có hoa màu đỏ. Cho các cây F1 lai với một cây có hoa màu trắng, thế hệ sau thu được tỉ lệ kiểu hình là 5 cây hoa màu trắng: 3 cây hoa màu đỏ. Ở loài thực vật này, để kiểu hình con lai thu được là 3 cây hoa màu trắng : 1 cây hoa màu đỏ, thì kiểu gen của cơ thể đem lai phải như thế nào?


A. AaBb x aabb hoÆc Aabb x aaBb.


B. AABb x Aabb


C. AaBb x Aabb




D. AAbb x Aabb hoÆc AaBb x Aabb

Câu 16: Ở 1 loài, gen qui định màu hạt có 3 alen theo thứ tự trội hoàn toàn là A > a > a1, trong đó A qui định hạt đen, a hạt xám, a1 hạt trắng. Nếu hạt phấn (n+1) không có khả năng phát sinh ống phấn thì khi cho cá thể Aaa1 tự thụ phấn kết quả phân ly kiểu hình ở F2 là: 


A. 10 hạt đen : 7 hạt xám : 1 hạt trắng.    
B. 12 hạt đen : 5 hạt xám : 1 hạt trắng.  


C. 10 đen : 5 xám : 3 trắng.                      
D. 12 đen : 3 xám : 3 trắng.

Câu 17. Các gen a và b nằm trên NST số 20 và cách nhau 20 cM; các gen c và d nằm trên một NST khác và cách nhau 10 cM; trong khi đó các gen e và f nằm trên một NST thứ ba và cách nhau 30 cM. Tiến hành lai một các thể đồng hợp tử về các gen ABCDEF với một cá thể đồng hợp tử về các gen abcdef, sau đó tiến hành lai ngược cá thể F1 với cá thể đồng hợp tử abcdef. Xác suất thu được cá thể có kiểu hình tương ứng với các gen aBCdef và abcDeF lần lượt là:
A. 0,175 vµ 0,63. 

B. 0,75% vµ 0,3. 

C. 0,175% vµ 0,3%.
          D. 0,75 vµ 0,63.


Câu 18. Có một bệnh thoái hóa xuất hiện ở những người ở độ tuổi từ 35 đến 45. Bệnh gây ra bởi một alen trội. Một cặp vợ chồng có hai con đều đang ở độ tuổi dưới 20. Một trong hai bố hoặc mẹ (dị hợp tử) biểu hiện bệnh, nhưng người còn lại, ở độ tuổi trên 50, thì không. Xác suất để cả hai đứa trẻ đều biểu hiện bệnh khi đến tuổi trưởng thành là bao nhiêu?

A.
1/16.

B.
3/16.

C.
1/4.

D.
9/16

Câu 19. Ở một locut trên NST thường có n+1 alen. Tần số của một alen là 1/2, trong khi tần số của mỗi alen còn lại là 1/(2n). Giả sử quần thể ở trạng thái cân bằng Hardy – Weinberg, thì tần số các cá thể dị hợp tử bằng bao nhiêu?

A. (n – 1)/(2n).
   B. (2n – 1)/(3n).

C. (3n – 1)/(4n).
   D. (4n – 1)/(5n)

Câu 20. 
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Câu 1: Ở một loài thực vật: A- cây cao, a- cây thấp; B- hoa kép, b- hoa đơn; DD- hoa đỏ, Dd- hoa hồng, dd- hoa trắng. Cho giao phấn 2 cây bố mẹ, F1 thu được tỷ lệ phân ly kiểu hình là 6: 6: 3: 3: 3: 3: 2: 2: 1: 1: 1: 1. Kiểu gen của bố mẹ trong phép lai trên là:

A. AaBbDd x aaBbDd hoặc AaBbDd x aaBbdd.
B. AaBbDd x aaBbDd.

C. AaBbDd x AabbDd hoặc AabbDd x aaBbDd.
D. AaBbDd x AabbDd hoặc AaBbDd x aaBbDd.

Câu 2: Ở một người phụ nữ (2n = 46), giả sử trạng thái của các gen alen trên mỗi cặp NST đều khác nhau. Sự trao đổi chéo chỉ xảy ra ở một cặp NST tương đồng tại 1 điểm, số loại giao tử được hình thành là

A. 223.
B. 225.
C. 222.
D. 224.
Câu 3: Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con nhiều loại kiểu gen và kiểu hình nhất?

A. AaXBXb x AaXbY.
B. 
[image: image60.wmf]AbAb

x

aBaB

.
C. AaBb x AaBb.
D. AaXBXB x AaXbY.

Câu 4: Gen A có chiều dài 2754 Ao bị đột biến mất 3 cặp nucleotit ở vị trí nucleotit thứ 21; 23; 26 và trở thành gen a. Chuỗi polypeptit được mã hóa bởi gen a so với chuỗi polypeptit được mã hóa bởi gen A

A. có 2 axit amin mới.

B. mất 1 axit amin.
C. mất 1 axit amin và có tối đa 1 axit amin đổi mới.
D. mất 1 axit amin và có tối đa 2 axit amin đổi mới.
Câu 5: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa là do sự tác động của hai cặp gen (A,a và B,b) phân li độc lập. Gen A và  gen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ:


Lai 2 cây hoa trắng (không có sắc tố đỏ) thuần chủng thu được ở F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2, chọn ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ ở F2 cho giao phấn với nhau. Tính theo lý thuyết, xác suất xuất hiện cây hoa trắng đồng hợp lặn cả 2 cặp gen ở F3 là

A. 
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Câu 6: Xét ở mức độ phân tử, phần lớn đột biến điểm thường

A. có lợi.
B. trung tính.
C. có hại hoặc trung tính.
D. có hại.

Câu 7: Nếu sản phẩm giảm phân của một tế bào sinh giao tử gồm 3 loại (n); (n+1); (n(1) và từ đó sinh ra một người con bị hội chứng siêu nữ thì chứng tỏ đã xảy ra sự rối loạn phân ly của 1 cặp NST ở

A. giảm phân I của bố hoặc giảm phân II của mẹ.
B. giảm phân I của mẹ hoặc giảm phân II của bố.

C. giảm phân I của mẹ hoặc bố.
D. giảm phân II của mẹ hoặc bố.

Câu 8: Trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, thể truyền plasmit cần phải mang gen đánh dấu

A. vì plasmit phải có các gen này để có thể nhận ADN ngoại lai.

B. để có thể biết được các tế bào có ADN tái tổ hợp.

C. để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận được dễ dàng.

D. để giúp cho enzim restrictaza cắt đúng vị trí trên plasmit.

Câu 9: Xét 3 gen nằm trên 3 cặp NST thường khác nhau: gen 1 có 3 alen, gen 2 có 4 alen, gen 3 có 5 alen. Số kiểu gen có ít nhất 1 cặp dị hợp trong quần thể là:

A. 180.
B. 60.
C. 900.
D. 840.

Câu 10: Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư. Khi bị đột biến, gen này hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Những gen ung thư loại này thường là

A. gen trội và thường không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.

B. gen lặn và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục.

C. gen trội và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục.

D. gen lặn và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.

Câu 11: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân bình thường để tạo tinh trùng, theo lý thuyết số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

A. 2.
B. 16.
C. 4.
D. 8.

Câu 12: Một phân tử mARN có cấu tạo từ 3 loại A, U, X. Số loại bộ ba không chứa X là

A. 64.
B. 9.
C. 8.
D. 27.

Câu 13: Ở một loài thực vật: A- thân cao, a - thân thấp; B- hoa đỏ, b- hoa trắng; D- quả tròn, d- quả dài. Cho cây thân cao hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, F1 gồm: 301 cây thân cao hoa đỏ quả dài; 99 cây thân cao hoa trắng quả dài; 600 cây thân cao hoa đỏ quả tròn; 199 cây thân cao hoa trắng quả tròn; 301 cây thân thấp hoa đỏ quả tròn; 100 cây thân thấp hoa trắng quả tròn. Biết không xảy ra đột biến, kiểu gen của P là
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Câu 14: Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thì kiểu hình ở F2 là 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Cách lai nào sau đây không xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ ở F2?

A. Lai cây hoa đỏ ở F2 với cây hoa đỏ ở P.
B. Lai cây hoa đỏ ở F2 với cây F1.

C. Lai phân tích cây hoa đỏ ở F2.
D. Cho cây hoa đỏ ở F2 tự thụ phấn.

Câu 15: Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt có khả năng nảy mầm trên đất bị nhiễm mặn, alen a quy định hạt không có khả năng này. Từ một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền thu được tổng số 10000 hạt. Đem gieo các hạt này trên một vùng đất bị nhiễm mặn thì thấy có 9600 hạt nảy mầm. Trong số các hạt nảy mầm, tỷ lệ hạt có kiểu gen dị hợp tử tính theo lý thuyết là

A. 
[image: image69.wmf]1

3

.
B. 
[image: image70.wmf]8

25

.
C. 
[image: image71.wmf]24

25

.
D. 
[image: image72.wmf]16

25

.

Câu 16: Ở một loài thực vật giao phấn tự do có gen D quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với d quy định hạt dài, gen R quy định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với r quy định hạt trắng. Hai cặp gen Dd, Rr phân ly độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, người ta thu được 14,25% hạt tròn, đỏ; 4,75% hạt tròn, trắng; 60,75% hạt dài, đỏ; 20,25% hạt dài, trắng. Tần số của các alen D, d, R, r lần lượt là

A. 0,75; 0,25; 0,81; 0,19.
B. 0,1; 0,9; 0,5; 0,5.
C. 0,81; 0,19; 0,75; 0,25.
D. 0,5; 0,5; 0,1; 0,9.

Câu 17: Ở một loài thực vật, B quy định quả đỏ; b quy định quả vàng. Phép lai ♀Bb x ♂Bbb, nếu hạt phấn (n+1) không có khả năng thụ tinh thì tỷ lệ phân ly kiểu hình ở F1 là:

A. 11 đỏ: 1vàng.
B. 2 đỏ: 1 vàng.
C. 17 đỏ: 1 vàng.
D. 3 đỏ: 1 vàng.

Câu 18: Biện pháp nào dưới đây không phải là biện pháp bảo vệ vốn gen của loài người

A. tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến.
B. tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh.

C. liệu pháp gen.

D. sinh đẻ có kế hoạch và bảo vệ sức khỏe vị thành niên.
Câu 19: Ở ngô 2n = 20. Một tế bào sinh dưỡng của ngô nguyên phân liên tiếp 6 lần. Ở kỳ giữa lần phân bào thứ 6, trong tất cả các tế bào con có

A. 640 cromatit.
B. 320 cromatit.
C. 640 NST kép.
D. 320 NST kép.
Câu 20: Điều kiện để phép lai P thuần chủng, khác nhau 2 cặp gen phân ly độc lập, tác động riêng rẽ luôn được F2 có tỷ lệ phân ly kiểu hình 9: 3: 3: 1 là:

A. Thí nghiệm phải được tiến hành nhiều lần trên nhiều đối tượng khác nhau.

B. Bố mẹ phải khác nhau những cặp tính trạng tương phản.

C. Không xảy ra kiểu tương tác cộng gộp.

D. Các gen alen trội lặn hoàn toàn, số lượng cá thể nghiên cứu phải đủ lớn, môi trường sống của các cá thể là như nhau.
Câu 21: Phép lai nào dưới đây không cho tỷ lệ kiểu hình ở F1 là 1: 2: 1? Biết mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn.

A. 
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Câu 22: Điểm chung giữa di truyền độc lập và di truyền liên kết không hoàn toàn là

A. làm giảm khả năng xuất hiện biến dị tổ hợp.

B. các gen không alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

C. tạo nguồn biến dị di truyền cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.

D. đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.

Câu 23: Trong chọn giống, người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm

A. tạo dòng thuần.
B. tăng tỷ lệ dị hợp.
C. tăng biến dị tổ hợp.
D. giảm tỷ lệ đồng hợp.

Câu 24: Trong quần thể người gen quy định nhóm máu A, B, AB và O có 3 alen: IA, IB, Io ( trong đó IA , IB là đồng trội so với Io). Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. Trường hợp nào sau đây không cần biết nhóm máu của người cha mà vẫn có thể xác định được đứa trẻ nào là con của người mẹ nào?

A. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu A.

B. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu A.

C. Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu AB.

D. Hai người mẹ có nhóm máu B và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu O.

Câu 25: Một quần thể có tỷ lệ thành phần kiểu gen là 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về quần thể trên?

A. Tần số tương đối của 2 alen trong quần thể là A/a = 0,5/0,5.

B. Tần số các alen (A và a) của quần thể sẽ luôn được duy trì không đổi qua các thế hệ.

C. Quần thể trên thuộc nhóm sinh vật nhân thực.

D. Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền.

Câu 26: Trong một mạch đơn ADN, nucleotit sau sẽ gắn vào nucleotit trước ở vị trí

A. cacbon 3’ của đường C5H10O4.
B. cacbon 3’ của đường C5H10O5.

C. cacbon 5’ của đường C5H10O5.
D. cacbon 5’ của đường C5H10O4.

Câu 27: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lý các mô đơn bội này bằng consixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là
A. Abbb; aaab.
B. aabb; aBBb.
C. aabb; aaBB.
D. aabb; aaBb.

Câu 28: Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần phải

A. tạo ra được các cá thể sinh vật có cùng 1 kiểu hình.
B. tạo ra được các cá thể sinh vật có cùng 1 kiểu gen.
C. tạo ra được các cá thể có kiểu gen thuần chủng.
D. tạo ra được các cá thể sinh vật có kiểu gen khác nhau.
Câu 29: Ở Việt Nam, giống dâu tằm có năng suất lá cao được tạo ra theo quy trình:

A. Tạo giống tứ bội 4n bằng việc gây đột biến nhờ consixin, sau đó cho lai nó với dạng lưỡng bội để tạo ra dạng tam bội.
B. Dùng consixin gây đột biến giao tử được giao tử 2n, cho giao tử này kết hợp với giao tử bình thường n tạo được giống 3n.
C. Dung hợp tế bào trần của 2 giống lưỡng bội khác nhau.

D. Dùng consixin gây đột biến dạng lưỡng bội.

Câu 30: Cho cây dị hợp về 2 cặp gen, kiểu hình cây cao hoa đỏ tự thụ phấn, ở F1 xuất hiện 4 kiểu hình trong đó cây cao hoa trắng chiếm tỷ lệ 16%. Phép lai nào dưới đây phù hợp với kết quả trên? (Biết rằng tương phản với cây cao là cây thấp và mọi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là giống nhau)
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D. P.AaBb x AaBb.

Câu 31: Cho cơ thể có kiểu gen AaBbDdHh tự thụ phấn, tính theo lý thuyết kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỷ lệ là bao nhiêu? Biết các gen tác động riêng rẽ, trội lặn hoàn toàn.

A. 
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Câu 32: Để xác định một tính trạng nào đó do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta sử dụng phương pháp

A. lai thuận nghịch.
B. lai phân tích.
C. lai trở lại.
D. tự thụ phấn.

Câu 33: Dạng đột biến gen làm dịch khung đọc mã di truyền gồm

A. thêm hoặc thay thế 1cặp nucleotit.
B. mất hoặc thêm 1 cặp nucleotit.

C. tất cả các dạng đột biến điểm.
D. mất hoặc thay thế 1cặp nucleotit.

Câu 34: Trong số các xu hướng sau:

(1) Tần số các alen không đổi qua các thế hệ.
(5) Quần thể phân hóa thành các dòng thuần.

(2) Tần số các alen biến đổi qua các thế hệ.
(6) Đa dạng về kiểu gen.

(3) Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ.
(7) Các alen lặn có xu hướng được biểu hiện.

(4) Thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ.

Những xu hướng xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn và giao phối gần là

A. (2); (3); (5); (6).
B. (1); (4); (6); (7).
C. (2); (3); (5); (7).
D. (1); (3); (5); (7).

Câu 35: Hiện tượng lá có đốm xanh và trắng ở cây vạn niên thanh là do

A. đột biến gen trong lục lạp.
B. đột biến gen trong tế bào chất.

C. đột biến gen ở trong nhân.
D. tác động của môi trường.

Câu 36: Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, các nhân tố di truyền trong tế bào không hòa trộn vào nhau và phân ly đồng đều về các giao tử. Men Đen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách

A. cho F2 giao phấn với nhau.
B. cho F2 tự thụ phấn.

C. cho F1 tự thụ phấn.

D. cho F1 lai phân tích.

Câu 37: Ở thể đột biến của một loài, khi một tế bào sinh dưỡng nguyên phân liên tiếp bốn lần đã tạo ra số tế bào con có tổng cộng 144 NST. Thể đột biến này thuộc dạng

A. thể ba hoặc thể bốn.
B. thể một hoặc thể ba.
C. thể bốn hoặc thể không.
 D. thể không hoặc thể một.

Câu 38: Phép lai giữa ruồi giấm 
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 cho F1 có kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỷ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen là

A. 0,35.
B. 0,2.
C. 0,3.
D. 0,4.

Câu 39: Trong cấu trúc của Operon Lac, vùng vận hành là nơi

A. protein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.
B. mang thông tin quy định cấu trúc protein ức chế.

C. chứa thông tin mã hóa các axit amin.
D. ARN polimeraza bám vào và khởi đầu quá trình phiên mã.
Câu 40: Phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp về 2 cặp gen (Aa, Bb) phân ly độc lập sẽ cho số kiểu hình là:

A. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 9 hoặc 10.
B. 9 hoặc 10.
C. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 9 hoặc 10.
D. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 9.
Câu 41: Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước nào dưới đây?

I. Cho tự thụ phấn hoặc giao phối ngẫu nhiên để tạo ra các giống thuần chủng.

II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

IV. Tạo dòng thuần chủng.

A. II
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Câu 42: Bằng kỹ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau có thể tạo ra nhiều con vật quý hiếm. Đặc điểm của phương pháp này là

A. thao tác trên vật liệu di truyền là ADN và NST.
B. tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất.

C. các cá thể tạo ra rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
D. tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng.

Câu 43: Một gen có tổng các lập phương của A và G là 0,065. Tỷ lệ từng loại nucleotit của gen này là bao nhiêu? (biết A>G).

A. A = T = 0,4; G = X = 0,1.

B. A = T = 0,1; G = X = 0,4.
C. A = T = 0,35; G = X = 0,15.
D. A = T = 0,3; G = X = 0,2.
Câu 44: Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số là 32%. Tính theo lý thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là

A. 640.
B. 820.
C. 360.
D. 180.

Câu 45: Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn, thu được F1 toàn cây hoa màu đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với cây hoa trắng ở P, đời con có kiểu hình phân ly theo tỷ lệ 3 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, sự hình thành màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Màu sắc hoa di truyền theo quy luật

A. tương tác cộng gộp.
B. phân ly.
C. di truyền ngoài nhân.
D. tương tác bổ sung.

Câu 46: Sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN làm phát sinh dạng đột biến gen

A. thêm 1 cặp nucleotit.

B. thêm 2 cặp nucleotit.

C. thay thế 1 cặp nucleotit này bằng 1 cặp nucleotit khác.
D. mất 1 cặp nucleotit.

Câu 47: Cơ chế phát sinh của đột biến cấu trúc NST là do tác nhân gây đột biến

A. gây ra sự không phân ly của một số hoặc toàn bộ các cặp NST ở kỳ sau của quá trình phân bào.

B. phá vỡ cấu trúc NST hoặc làm rối loạn quá trình nhân đôi NST, sự trao đổi chéo không cân giữa các sợi cromatit.
C. trực tiếp làm biến đổi cấu trúc ADN hoặc gây ra sai sót trong quá trình tái bản ADN.

D. trực tiếp làm biến đổi hình thái NST.

Câu 48: Có hai giống lúa, một giống có gen qui định khả năng kháng bệnh X và một giống có gen qui định kháng bệnh Y. Bằng cách nào dưới đây, người ta có thể tạo ra giống mới có hai gen kháng bệnh X và Y luôn di truyền cùng nhau? Biết rằng, gen qui định kháng bệnh X và gen qui định kháng bệnh Y nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau.
A. Dung hợp tế bào trần của hai giống trên, nhờ hoán vị gen ở cây lai mà hai gen trên được đưa về cùng một NST.

B. Sử dụng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng bệnh X vào giống có gen kháng bệnh Y hoặc ngược lại.

C. Lai hai giống cây với nhau rồi sau đó xử lí con lai bằng tác nhân đột biến nhằm tạo ra các đột biến chuyển đoạn NST chứa cả hai gen có lợi vào cùng một NST.
D. Lai hai giống cây với nhau  rồi lợi dụng hiện tượng hoán vị gen ở cây lai mà hai gen trên được đưa về cùng một NST.
Câu 49: Việc sử dụng một số dạng côn trùng làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng biện pháp di truyền là ứng dụng của dạng đột biến nào dưới đây?

A. Đa bội lẻ hoặc lệch bội.

B. Mất đoạn NST hoặc đảo đoạn NST.
C. Chuyển đoạn NST.

D. Đảo đoạn NST.
Câu 50: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

1. Bệnh pheninketo niệu.
5. Bệnh mù màu.
9. Hội chứng Siêu nữ.

2. Bệnh ung thư máu.
6. Hội chứng Tơcnơ.
10. Bệnh máu khó đông.

3. Tật có túm lông ở vành tai.
7. Hội chứng Đao.

4. Bệnh bạch tạng.
8. Hội chứng Claiphentơ.

Bệnh, tật và hội chứng di truyền do đột biến gen lặn trên NST thường quy định là

A. 6, 7, 8, 9.
B. 2, 4, 5.
C. 3, 5, 10.
D. 1, 4.

----- HẾT ----- Đáp án: 

ĐÁP ÁN ĐỀ HSG THÁI BÌNH 2011 – 2012

Mã đề 135

	Câu
	ĐA
	Câu
	ĐA
	Câu
	ĐA
	Câu
	ĐA
	Câu
	ĐA

	1
	D
	11
	A
	21
	B
	31
	C
	41
	C

	2
	D
	12
	C
	22
	C
	32
	A
	42
	B

	3
	A
	13
	D
	23
	A
	33
	B
	43
	A

	4
	D
	14
	A
	24
	C
	34
	D
	44
	C

	5
	D
	15
	A
	25
	B
	35
	A
	45
	D

	6
	B
	16
	B
	26
	A
	36
	D
	46
	C

	7
	D
	17
	B
	27
	C
	37
	B
	47
	B

	8
	B
	18
	D
	28
	B
	38
	C
	48
	C

	9
	D
	19
	C
	29
	A
	39
	A
	49
	C

	10
	A
	20
	D
	30
	B
	40
	D
	50
	D


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011
Môn: SINH HỌC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề gồm 04 trang; Thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm
	

	
	
	Mã đề: 135


Câu 1: Giống lúa A khi trồng ở đồng bằng Bắc bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung bộ cho năng suất 6 tấn/ ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ha. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Giống lúa A có nhiều mức phản ứng khác nhau về tính trạng năng suất.
B. Kiểu gen qui định năng suất của giống lúa A có mức phản ứng rộng.
C. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng... thay đổi đã làm cho kiểu gen của giống lúa A thay đổi theo.
D. Năng suất thu được ở giống A hoàn toàn do môi trường sống qui định.
Câu 2: Một em bé 7 tuổi trả lời được các câu hỏi của một em bé 9 tuổi thì chỉ số IQ của em bé này là:

A. 110.
B. 126.
C. 129.
D. 100.
Câu 3: Một prôtêin có 75 axít amin. Đột biến xảy ra ở axít amin thứ 30 làm cho prôtêin bị đột biến ít hơn prôtêin ban đầu 1 axít amin. Đây là dạng đột biến:

A. Thêm hoặc thay thế cặp nuclêôtít ở bộ ba mã hoá axít amin thứ 30.
B. Mất hoặc thay thế cặp nuclêôtít ở bộ ba mã hoá axít amin thứ 30.
C. Mất hoặc thêm cặp nuclêôtít ở bộ ba mã hoá axít amin thứ 30.
D. Thay thế hoặc đảo vị trí cặp nuclêôtít ở bộ ba mã hoá axít amin thứ 30.
Câu 4: Đặc điểm nào của mã di truyền chứng minh nguồn gốc thống nhất của sinh giới?

A. Tính liên tục.
B. Tính thoái hoá.
C. Tính phổ biến.
D. Tính đặc hiệu.
Câu 5: Một cây có kiểu gen 
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 tự thụ phấn, tần số hoán vị gen của tế bào sinh hạt phấn và tế bào noãn đều là 30%, thì con lai mang kiểu gen 
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 sinh ra có tỉ lệ:

A. 4%
B. 10%
C. 10,5%
D. 8%
Câu 6: Gen A có 5 alen, gen D có 2 alen, cả 2 gen này cùng nằm trên NST X (không có alen tương ứng nằm trên Y); gen B nằm trên NST Y (không có alen tương ứng trên NST X) có 3 alen. Số loại kiểu gen tối đa được tạo ra trong quần thể là:

A. 125.
B. 85.
C. 1260.
D. 2485.
Câu 7: Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2NST khác nhau tác động tích luỹ lên sự hình thành chiều cao của cây. Gen A có 2 alen, gen B có 2 alen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 alen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây không đúng:

A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.
B. Có 4 kiểu gen qui định cây cao 110cm.
C. Cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.
D. Có 4 kiểu gen qui định cây cao 120cm.
Câu 8: Điểm quyết định trong cơ chế nhân đôi đảm bảo cho phân tử ADN con có trình tự nuclêôtít giống phân tử ADN mẹ là:

A. Cơ chế nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn.
B. Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong quá trình lắp ghép các nuclêôtít tự do.
C. Hoạt động theo chiều từ 3’ đến 5’ của enzim ADN-pôli meraza.
D. Sự phá vỡ và tái xuất hiện lần lượt các liên kết hiđrô trong cấu trúc.
Câu 9: Các biện pháp xét nghiệm trước sinh như chọc dò dịch ối hay sinh thiết tua nhau thai, có thể chẩn đoán sớm được các bệnh di truyền, kĩ thuật này đặc biệt có hữu ích với một số bệnh:

A. Đột biến số lượng hay cấu trúc NST.
B. Bệnh di truyền phân tử làm rối loạn quá trình chuyển hoá trong cơ thể.
C. Bệnh do đột biến NST làm rối loạn quá trình chuyển hoá.
D. Do đột biến gen.
Câu 10: Những căn cứ nào sau đây được sử dụng để lập bản đồ gen?

1. Đột biến lệch bội.

4. Đột biến chuyển đoạn NST.

2. Đột biến đảo đoạn NST.

5. Đột biến mất đoạn NST.

3. Tần số HVG.

A. 2, 3, 4.
B. 1, 3, 5.
C. 1, 2, 3.
D. 3, 4, 5.
Câu 11: Giả sử trong một gen có một bazơ xitozin trở thành dạng hiếm (X*) thì sau 3 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X bằng A(T:

A. 3.
B. 4.
C. 8.
D. 7.
Câu 12: Loại vật chất di truyền của chủng virút có thành phần nuclêôtít nào sau đây thường kém bền vững nhất:

A. Chủng virút có 22%A; 22%G; 28%U; 28%X.
B. Chủng virút có 22%A; 22%G; 28%T; 28%X.
C. Chủng virút có 22%A; 22%U; 28%G; 28%X.
D. Chủng virút có 22%A; 22%T; 28%G; 28%X.
Câu 13: P: ♀AaBbDd ( ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:

A. 
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Câu 14: Loại đột biến nào sau đây làm tăng các loại alen về một gen nào đó trong vốn gen của quần thể?

A. Đột biến lệch bội.
B. Đột biến dị đa bội.
C. Đột biến tự đa bội.
D. Đột biến điểm.
Câu 15: Tần số tương đối của alen A trong phần đực của quần thể ban đầu là 0,5. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Tần số tương đối của mỗi alen của phần cái ở quần thể ban đầu là:
A. A : a = 0,6 : 0,4.
B. A : a = 0,8 : 0,2.
C. A : a = 0,5 : 0,5.
D. A : a = 0,7 : 0,3.
Câu 16: Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau :


Xác suất để người III2 mang gen bệnh là bao nhiêu:

A. 0,335.
B. 0,75.
C. 0,67.
D. 0,5.
Câu 17: Người ta xác định được chỉ số ADN của từng cá thể bằng cách nào?

A. Dùng phương pháp nguyên tử đánh dấu.
B. Sử dụng enzim cắt giới hạn.
C. Lai phân tử ADN.

D. Sử dụng kĩ thuật giải trình tự nuclêôtít.
Câu 18: Dạng đột biến nào sau đây không xảy ra trong hệ gen tế bào chất của sinh vật nhân thực?

A. Mất đoạn.
B. Chuyển đoạn tương hỗ.
C. Mất một cặp nu.
D. Lặp đoạn.
Câu 19: Số nhóm gen liên kết của một loài lưỡng bội là 8. Trong loài có thể xuất hiện tối đa bao nhiêu dạng thể ba, thể ba kép?

A. 16 và 120.
B. 8 và 16.
C. 4 và 6.
D. 8 và 28.
Câu 20: Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

A. Kiểu gen là một tổ hợp gồm những gen tác động riêng rẽ.
B. Trong sự hình thành kiểu hình có sự tác động qua lại giữa các gen và sự tác động qua lại giữa gen với môi trường.
C. Giữa các gen và kiểu hình có mối quan hệ phức tạp.
D. Ngoài sự tác động qua lại giữa các gen trong cặp alen còn có sự tác động qua lại giữa các gen không alen để cùng chi phối một tính trạng.
Câu 21: Đưa gen vào hợp tử để tạo ra động vật chuyển gen bằng cách:

A. Bằng plasmít hoặc bằng virút.
B. Biến nạp hoặc tải nạp.
C. Vi tiêm hoặc cấy nhân có gen đã cải biến.
D. Dùng súng bắn gen hoặc vi tiêm.
Câu 22: Lai giữa hai cây thuần chủng thân cao với thân thấp, F1 đều có thân cao. Cho F1 lai với một cây khác, F2 thu được 62,5% cây thân cao : 37,5% cây thân thấp. Tính trạng chiều cao của cây di truyền theo qui luật nào?

A. Tương át chế kiểu 12 : 3 : 1.
B. Tương tác bổ trợ kiểu 9 : 7.
C. Tương bổ trợ kiểu 9 : 6 : 1.
D. Tương át chế kiểu 13 : 3.
Câu 23: Kết quả lai thuận và nghịch ở F1 và F2 không giống nhau và tỉ lệ kiểu hình phân bố đồng đều ở hai giới tính thì rút ra nhận xét gì?

A. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST giới tính.
B. Tính trạng bị chi phối bởi ảnh hưởng của giới tính.
C. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm ở tế bào chất.
D. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST thường.
Câu 24: Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa gen cấu trúc và gen điều hoà là:

A. Về cấu trúc của gen.

B. Về khả năng phiên mã của gen.
C. Chức năng của prôtêin do gen tổng hợp.
D. Về vị trí phân bố của gen.
Câu 25: Ở một loài thực vật (2n = 22), cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F1. Một trong số các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4, người ta đếm được trong các tế bào con có 336 cromatít. Hợp tử này là dạng đột biến nào?

A. Thể bốn.
B. Thể ba.
C. Thể không.
D. Thể một.
Câu 26: Ở 1 loài, gen qui định màu hạt có 3 alen theo thứ tự trội hoàn toàn là A > a > a1, trong đó A qui định hạt đen, a hạt xám, a1 hạt trắng. Khi cho cá thể mang thể Aaa1 tự thụ phấn thì F1 có tỉ lệ phân ly kiểu hình là:

A. 10 hạt đen : 7 hạt xám : 1 hạt trắng.
B. 12 hạt đen : 5 hạt xám : 1 hạt trắng.
C. 10 hạt đen : 5 hạt xám : 3 hạt trắng.
D. 12 hạt đen : 3 hạt xám : 3 hạt trắng.
Câu 27: Dựa vào sự kiện nào trong giảm phân để nhận biết có đột biến cấu trúc NST diễn ra?

A. Sự tiếp hợp của các cặp NST tương đồng ở kì đầu lần phân bào I.
B. Sự co ngắn, đóng xoắn ở kì đầu lần phân bào I.
C. Sự trao đổi chéo của các cặp NST tương đồng ở kì đầu lần phân bào I.
D. Sự sắp xếp của các cặp NST tương đồng ở mặt phẳng thoi phân bào trong kì giữa lần phân bào I.
Câu 28: Trong quá trình phên mã, enzim ARN-poli meraza bám vào:

A. Vùng 3’ của mạch mã gốc và di chuyển từ mã mở đầu đến mã kết thúc.
B. Vùng điều hoà và di chuyển từ đầu 3’ sang đầu 5’ của mạch mã gốc.
C. Mã mở đầu và di chuyển từ đầu 5’ sang đầu 3’ của mạch mã gốc.
D. Vùng điều hoà và di chuyển từ đầu 5’ sang đầu 3’ của mạch mã gốc.
Câu 29: Ý nghĩa thực tiễn của qui luật phân li độc lập là gì?

A. Cho thấy sự sinh sản hữu tính là bước tiến hoá quan trọng của sinh giới.
B. Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp cung cấp cho chọn giống.
C. Chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.
D. Giải thích nguyên nhân của sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối.
Câu 30: Ở thực vật, để chọn, tạo giống mới người ta sử dụng các phương pháp sau:

1. Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.

2. Cho thụ phấn khác loài kết hợp với gây đột biến đa bội.

3. Dung hợp tế bào trần khác loài.

4. Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.

Các phương pháp tạo giống mới có độ thuần chủng cao nhất là:

A. (2) ; (3)
B. (1) ; (4)
C. (1) ; (3)
D. (2) ; (4)
Câu 31: Quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa. Nếu xảy ra đột biến lặn với tần số 5% thì tần số tương đối của các alen A và a lần lượt là :

A. 0,62 và 0,38.
B. 0,58 và 0,42.
C. 0,63 và 0,37.
D. 0,57 và 0,43.
Câu 32: Trường hợp nào sau đây thuộc loại đa bội hoá cùng nguồn:

A. AABB x aabb ( AAaBb.
B. AABB x DDEE ( AABBDDEE.
C. AABB x aabb ( AAaaBBbb.
D. AABB x DDEE ( ABDE.
Câu 33: Một gen có chiều dài 0,51(m. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptít có 350 axitamin. Đây là gen của nhóm sinh vật nào.

A. Thể ăn khuẩn.
B. Virút.
C. Nấm.
D. Vi khuẩn E.côli.
Câu 34: Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen 
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. Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau, kiểu hình quả vàng, bầu dục có kiểu gen 
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. Kết quả nào sau đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng, bầu dục ở đời con?

A. 7,29%
B. 12,25%
C. 16%
D. 5,25%
Câu 35: Ở một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa, cặp NST số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu ở tất cả các tế bào, cặp NST số 1 không phân li trong phảm phân II, cặp NST số 3 phân li bình thường thì cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử có kiểu gen :

A. AAb ; aab ; b.
B. Aab ; b ; Ab ; ab.
C. AAbb.
D. Abb ; abb ; Ab ; ab.
Câu 36: Ở ruồi giấm gen B qui định mắt đỏ, gen b qui định mắt trắng, các alen nằm trên NST X và không có alen trên Y. Cho ruồi cái mắt đỏ đồng hợp giao phối với ruồi đực mắt trắng. Tần số alen B và b trong đời F1 và các đời sau là:
A. 
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C. B : b = 1 : 0
D. 
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Câu 37: Trong kĩ thuật tạo dòng ADN tái tổ hợp thao tác được thực hiện theo trình tự sau:

A. Tách ADN ( Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận ( Cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp ( Phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
B. Cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp ( Tách ADN ( Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận ( Phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
C. Tách ADN ( Cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp ( Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận ( Phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
D. Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận ( Cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp ( Tách ADN ( Phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
Câu 38: Một cơ thể dị hợp về 3 cặp gen, khi giảm phân cho các loại giao tử với số lượng như sau: ABC: 1894 ; abc: 1898; Abc: 3; aBC: 4; ABc: 250; abC: 251; AbC: 351; aBc: 349. Trật tự các gen trên bản đồ là:

A. 
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Câu 39: Ở phép lai 2 cặp tính trạng, phân tích tỉ lệ kiểu hình ở từng cặp tính trạng thì thấy tỉ lệ vỏ trơn/ vỏ nhăn = 9/7; hạt vàng/ hạt xanh = 7/1. Nếu 2 cặp tính trạng di truyền phân li độc lập thì kiểu hình vỏ nhăn, hạt xanh chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 9/64.
B. 7/64.
C. 9/128.
D. 7/128.
Câu 40: Một quần thể lúc thống kê có tỉ lệ các loại kiểu gen là 0,7AA : 0,3aa. Cho quần thể ngẫu phối qua 4 thế hệ sau đó cho tự phối liên tục qua 3 thế hệ. Tỉ lệ cá thể dị hợp trong quần thể là bao nhiêu? Biết không có đột biến, không có dị - nhập gen, các cá thể có sức sống, sức sinh sản như nhau.

A. 0,0525.
B. 0,60.
C. 0,06.
D. 0,40.
Câu 41: Đột biến nào sau đây làm cho 2 gen alen nằm trên cùng 1 NST?

A. Đột biến lặp đoạn.
B. Đột biến đảo đoạn.
C. Đột biến mất đoạn.
D. Đột biến chuyển đoạn.
Câu 42: Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng được F1. Cho F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ  3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn cá cái. Kiểu gen của P như thế nào?

A. ♀XaY ( ♂XAXA.
B. ♀XAXA  ( ♂XaY.
C. ♀AA : ♂aa.
D. ♂XAXa  ( ♀XAY.
Câu 43: Tạo giống bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn có hiệu quả cao khi chọn các dạng cây có đặc tính nào sau đây:

A. Kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, sạch không nhiễm virút.
B. Có khả năng phát tán mạnh, thích nghi với điều kiện sinh thái, chống chịu tốt, năng suất cao, sạch bệnh.
C. Có tốc độ sinh sản chậm, thích nghi với điều kiện sinh thái.
D. Năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện sinh thái.
Câu 44: Ở sinh vật nhân chuẩn, cơ chế điều hoà sinh tổng hợp prôtêin ở khâu sau dịch mã được thể hiện là:

A. Tuỳ theo nhu cầu của tế báo cần loại bỏ những loại gen không cần thiết.
B. Quá trình diễn ra nhanh hay chậm tuỳ nhu cầu của cơ thể.
C. Tế bào có hệ thống enzim phân giải prôtêin một cách có chọn lọc, giúp loại bỏ những prôtêin mà tế bào không cần đến.
D. Những gen tổng hợp tạo ra các sản phẩm mà tế bào có nhu cầu thường được nhắc lại nhiều lần trên phân tử ADN.
Câu 45: Phương pháp nào sau đây không tạo ra được giống mới?

A. Nuôi cấy mô tế bào thành mô sẹo và mô sẹo phát triển thành cơ thể mới.
B. Chọn dòng tế bào xôma biến dị.
C. Lai khác dòng thu được con lai F1. Sử dụng con lai F1 để nuôi lấy thịt.
D. Dung hợp tế bào trần tạo ra tế bào lai, nuôi cấy phát triển thành cơ thể mới.
Câu 46: Men đen đã chứng minh sự di truyền độc lập của 2 cặp tính trạng ở đậu Hà Lan trong thí nghiệm của mình bằng cách dựa vào:

A. Các loại kiểu hình mới biểu hiện ở thế hệ lai F2.
B. Giả thuyết các loại giao tử thuần khiết của cơ thể lai F1.
C. Lai phân tích thế hệ lai F1.
D. Lý thuyết xác suất của hai sự kiện độc lập.
Câu 47: Ở người, tính trạng nhóm máu ABO do một gen có 3 alen IA, IB, IO qui định. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 25% số người mang nhóm máu O; 39% số người mang nhóm máu B. Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A sinh một người con, xác suất để người con này mang nhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu?

A. 3/4.
B. 119/144.
C. 25/144.
D. 19/24.
Câu 48: Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích:

A. Đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng.
B. Để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất.
C. Phát hiện biến dị tổ hợp.
D. Xác định vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính.
Câu 49: Ở phép lai 
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, nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới, mỗi gen qui định một tính trạng và các gen trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con là:

A. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
B. 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
C. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
D. 20 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
Câu 50: Một gen có 3 alen đã cho 4 kiểu hình khác nhau trong quần thể. Nếu tần số và khả năng thụ tinh của mỗi alen đều bằng nhau, alen trội mang những đặc tính có lợi cho con người thì tỉ lệ những cá thể có thể dùng làm giống trong quần thể trên sẽ là:

A. 0,11 hoặc 0,22.
B. 0,22 hoặc 0,33.
C. 0,33 hoặc 0,67.
D. 0,22.
----- HẾT -----

Họ và tên thí sinh:........................................................ Số báo danh:....................
ĐÁP ÁN: ĐỀ HSG THÁI BÌNH 2010 – 2011 
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Câu 1: Định luật di truyền phản ánh điều gì ?
A. Xu hướng tất yếu biểu hiện tính trạng ở đời con.
B. Sự thích nghi với môi trường.

C. Tại sao con giống bố mẹ.
D. Sự đa dạng của sinh giới.

Câu 2: Ở một loài thực vật, gen T trội hoàn toàn qui định hạt màu tím, alen tương phản t qui định hạt màu trắng. Cho lai P: Tt xTt. Cơ thể cái phát sinh giao tử không bình thường cho hợp tử F1 3n và n có tỷ lệ kiểu gen và tỷ lệ kiểu hình là:
A. Tỷ lệ kiểu gen: TTT : TTt : Ttt : ttt; tỷ lệ kiểu hình: 3 hạt màu tím : 1 hạt màu trắng.

B. Tỷ lệ kiểu gen: TTt : Ttt : OT : Ot; tỷ lệ kiểu hình: 3 hạt màu tím : 1 hạt màu trắng.

C. Tỷ lệ kiểu gen: 1TT : 2Tt : 1tt; tỷ lệ kiểu hình: 3 hạt màu tím : 1 hạt màu trắng.

D. Tỷ lệ kiểu gen: 1TTt : 2Ttt : 2T : 1t; tỷ lệ kiểu hình: 3 hạt màu tím : 1 hạt màu trắng.

Câu 3: Nếu alen A trội hoàn toàn so với alen a, bố và mẹ đều là dị hợp tử (Aa x Aa), thì xác suất để có được đúng 3 người con có kiểu hình trội trong một gia đình có 4 người con là:

A. 56.5%.
B. 60%.
C. 42,2%.
D. 75%.
Câu 4: Rối loạn phân ly cặp NST giới tính trong giảm phân I ở cha, qua thụ tinh tạo ra:

A. Thể 3X, hội chứng Turner.
B. Thể 3X, hội chứng Turner.
C. Hội chứng Turner, hội chứng klinefeter.
D. Hội chứng Down, hội chứng Turner.
Câu 5: Trong một tế bào, xét 3 cặp gen dị hợp (Aa, Bb, Dd) nằm trên 2 cặp NST thường trong đó cặp gen Bb phân li độc lập với 2 cặp gen còn lại. Kiểu gen của tế bào được viết là :
A. Aa 
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Câu 6: Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất?

A. Ở sinh vật nhân thực, số lượng NST phản ánh mức độ tiến hoá của sinh vật

B. Ở sinh vật nhân sơ, số lượng NST nhiều hay ít không hoàn toàn phản ánh mức độ tiến hoá thấp hay cao của sinh vật.
C. Ở sinh vật nhân thực, số lượng NST nhiều hay ít không hoàn toàn phản ánh mức độ tiến hoá cao hay thấp của sinh vật.
D. Ở sinh vật nhân thực, số lượng NST không phản ánh mức độ tiến hoá của sinh vật

Câu 7: Cơ chế điều hoà sinh tổng hợp prôtêin ở mức trước phiên mã là trường hợp nào sau đây?

A. Phân giải các loại prôtêin không cần thiết trước rồi mới xảy ra phiên mã

B. Enzim phiên mã tương tác với đoạn khởi đầu
C. Nhắc lại nhiều lần các gen tổng hợp loại prôtêin mà tế bào có nhu cầu lớn

D. Tổng hợp các loại ARN cần thiết

Câu 8: Về mặt đạo lí, việc chuyển gen vào tế bào người, hiện nay mới chỉ thực hiện với loại tế bào nào ?

A. Tế bào xôma
B. Tế bào sinh dục
C. Tế bào tiền phôi
D. Tế bào ung thư

Câu 9: Ở một loài thực vật tính trạng hoa đỏ (A) trội hoàn toàn so với hoa vàng (a). Trong một quần thể ngẫu phối thấy xuất hiện cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 1%. Tần số của alen A, a trong quần thể lần lượt là:
A. 0,01 và 0,99
B. 0,2 và 0,8
C. 0,1 và 0,9
D. 0,9 và 0,1
Câu 10: Trình tự nào sau đây là đúng trong kỹ thuật cấy gen ?


I. Cắt ADN của tế bào cho và cắt mở vòng plasmit.
II. Tách ADN của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào.


III. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
IV. Nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit.

Tổ hợp trả lời đúng là:

A. I, III, IV, II.
B. II, I, III, IV.
C. I, II, III, IV.
D. II,I, IV, III.
Câu 11: Ở người sự rối loạn phân ly của cặp NST số 21 trong lần phân bào I của giảm phân sẽ tạo ra:
A. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường.
B. 2 tinh trùng bình thường, 1 tinh trùng có 2 NST 21 và 1 tinh trùng không có NST 21.
C. 2 tinh trùng thừa  1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường.
D. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng thừa 1 NST 21.
Câu 12: Những loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tái bản ADN?


1. ADN polimeraza

5. ARN polimeraza


2. Tirozinaza

6. Restrictaza


3. Enzim tháo xoắn phá vỡ liên kết hidro (Helicaza)
7. Ligaza


4. Enzim duy trạng thái mạch đơn (SSB)

Phương án trả lời đúng là:
A. 1,3,5,7
B. 1,3,4,5,7
C. 1,2,3,5,6,7
D. 1,3,4,7
Câu 13: Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen  AaBBDd  x  aaBbDd (Mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội hoàn toàn) thu được kết quả là:

A. 4 loại kiểu hình  : 8 loại kiểu gen.
B. 8 loại kiểu hình  : 12 loại kiểu gen.
C. 8 loại kiểu hình  : 27 loại kiểu gen.
D. 4 loại kiểu hình  : 12 loại kiểu gen.
Câu 14: Nhiều thực nghiệm đã chứng minh cơ sở di truyền của tính kháng thuốc là từ gen :
A. Lạp thể
B. Trên NST thường
C. Ti thể
D. Trên NST giới tính
Câu 15: Khảo sát hệ nhóm máu A,B,O của một quần thể người tại một vùng có 14500 dân. Trong đó có 3480 người có nhóm máu A, 5075 người có nhóm máu B, 5800 người có nhóm máu AB, 145 người có nhóm máu O. Tần số tương đối của các alen I​​A, IB,IO trong quần thể là:
A. IA = 0,4;  IB = 0,5;  IO= 0,1.
B. IA = 0,6;  IB = 0,3 ;  IO= 0,1.

C. IA = 0,3;  IB = 0,6 ;  IO= 0,1.
D. IA = 0,5;  IB = 0,4 ;  IO= 0,1.

Câu 16: Trong một quần thể cân bằng di truyền xét 1 gen có 2 alen T và t quan hệ trội lặn hoàn toàn. Quần thể có 51% cá thể có kiểu hình trội. Đột nhiên điều kiện sống thay đổi làm chết tất cả các cá thể có kiểu hình lặn trước khi trưởng thành. Sau đó, điều kiện sống lại trở lại như cũ. Tần số của alen t sau một thế hệ ngẫu phối là:

A. 0,58
B. 0,41
C. 0,7
D. 0,3
Câu 17: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể tạo thành những giao tử không bình thường:

A. Chuyển đoạn
B. Mất đoạn
C. Lặp đoạn
D. Đảo đoạn

Câu 18: Bệnh hồng cầu hình liềm xảy ra do:

A. Đột biến thay thế 1 cặp T-A = 1 cặp A-T ở vị trí côdon số 6 của gen qui định sự tổng hợp chuỗi (-hêmôglôbin làm thay thế axit amin glutamic thành valin


B. Đột biến thay thế 1 cặp A-T = 1 cặp T-A ở vị trí côdon số 6 của gen qui định sự tổng hợp chuỗi (-hêmôglôbin làm thay thế axit amin glutamic thành valin

C. Đột biến thay thế 1 cặp T-A = 1 cặp A-T ở vị trí côdon số 6 của gen qui định sự tổng hợp chuỗi (-hêmôglôbin làm thay thế axit amin valin thành glutamic.


D. Đột biến thay thế 1 cặp T-A = 1 cặp A-T ở vị trí côdon số 6 của gen qui định sự tổng hợp chuỗi (-hêmôglôbin làm thay thế axit amin glutamic thành valin

Câu 19: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêrôn Lac, khi môi trường có Lactôzơ, Lactôzơ được xem như là:

A. Chất cảm ứng liên kết với gen điều hoà (R) ức chế gen điều hoà hoạt động.

B. Chất cảm ứng liên kết với vùng khởi động (P) ức chế vùng khởi động hoạt động.

C. Chất cảm ứng liên kết với vùng vận hành (O) ức chế vùng vận hành hoạt động.

D. Chất cảm ứng liên kết với prôtêin ức chế làm cho prôtêin ức chế không liên kết với vùng vận hành.

Câu 20: Thế nào là gen đa hiệu?

A. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng.
B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.

C. Gen tạo ra nhiều  loại ARN.
D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao.
Câu 21: Ở cà chua tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng. Cho 3 cây quả đỏ tự thụ phấn trong đó chỉ có 1 cây dị hợp. Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

A. 3 đỏ : 1 vàng
B. 9 đỏ : 7 vàng
C. 7 đỏ : 1 vàng
D. 11 đỏ : 1 vàng.

Câu 22: Sự mềm dẻo kiểu hình là :

A. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.

B. Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau.

C. Hiện tượng các kiểu gen của các cơ thể thay đổi thành các kiểu hình khác nhau trước các điều kiện môi trường khác nhau.

D. Hiện tượng kiểu hình của các cơ thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau.

Câu 23: Trong chọn giống thực vật, thực hiện lai xa giữa loài hoang dại và cây trồng nhằm mục đích :
A. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh sản sinh dưỡng ở cơ thể lai xa.

B. Khắc phục tính bất thụ trong trong cơ thể lai xa.

C. Đưa vào cơ thể lai các gen quí giúp chống chịu tốt với điều kiện bất lợi của môi trường của loài hoang dại.

D. Đưa vào cơ thể lai các gen quí về năng suất của loài hoang dại.

Câu 24: Điểm phân biệt của u ác tính so với u lành là:

A. Tăng sinh không kiểm soát được của một số loại tế bào.

B. Tăng sinh có giới hạn của một số loại tế bào.

C. Các tế bào của khối u có khả năng tách khỏi mô ban đầu di chuyển vào máu, đến các nơi khác tạo nên nhiều khối u khác nhau.

D. Các tế bào của khối u không có khả năng tách khỏi mô ban đầu di chuyển đến các nơi khác tạo nên nhiều khối u khác nhau.

Câu 25: Điều nào dưới đây nói về quần thể giao phối là không đúng ?

A. Các cá thể chỉ giống nhau về những nét cơ bản nhưng khác nhau về rất nhiều chi tiết.

B. Các cá thể trong cùng một loài thuộc các quần thể khác nhau không có sự giao phối với nhau.

C. Có sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.

D. Có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 26: Thể tự đa bội nào sau đây dễ tạo thành hơn qua giảm phân và thụ tinh?

A. Giao tử 2n kết hợp với giao tử 2n tạo hợp tử 4n.
B. Giao tử 2n kết hợp với giao tử 4n tạo hợp tử 6n.

C. Giao tử n kết hợp với giao tử 2n tạo hợp tử 3n.
D. Giao tử 2n kết hợp với giao tử 3n tạo hợp tử 5n.

Câu 27: Enzim ligaza có chức năng :

A. Cắt giới hạn và tạo các đầu dính
B. Tạo liên kết phôtphođieste làm liền mạch ADN
C. Tạo ra các liên kết hiđrô làm liền mạch ADN
D. Tạo ra các đầu dính trên thể truyền và gen cần chuyển

Câu 28: Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vảy là aa. Kiểu gen đồng hợp tử AA làm trứng không nở. Để có sản lượng cao nhất phải chọn cặp cá bố mẹ như thế nào?

A. Cá chép kính  x cá chép kính
B. Cá chép vảy  x cá chép vảy
C. Cá chép kính  x cá chép vảy
D. B và C dúng.
Câu 29: Để chuyển một đoạn gen vào tế bào của con người, người ta dùng thể truyền là ?
A. Plasmit
B. Thể thực khuẩn
C. Virut
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 30: Lai phân tích F1 hoa đỏ thu được Fa : 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng. Đây là qui luật:
A. Tương tác kiểu bổ trợ 9 :6 :1
B. Tương tác cộng gộp 15 :1
C. Tương tác kiểu bổ trợ 9 : 3 : 4
D. Tương tác át chế 12 : 3 : 1
Câu 31: Ở ruồi giấm thân xám (A), thân đen (a), cánh dài (B), cánh cụt (b). Các gen này cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai giữa 1 ruồi giấm đực có kiểu gen  
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 với ruồi giấm cái dị hợp tử, ở F2 thu được kết quả : 3 mình xám, cánh dài : 1 mình xám, cánh cụt. Ruồi giấm cái dị hợp tử đem lai có kiểu gen và đặc điểm di truyền như sau :
A. 
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, các gen di truyền liên kết hoàn toàn.

B. 
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, các gen di truyền liên kết hoàn toàn.

C. 
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, các gen di truyền liên kết hoàn toàn.

D. 
[image: image123.wmf]AB

ab

 hoặc 
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, các gen di truyền liên kết hoàn toàn hoặc hoán vị.
Câu 32: Ở một loài thực vật, cho 2 cây thuần chủng đều có hoa màu trắng lai với nhau thu được F1 toàn cây hoa màu đỏ. Cho F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thu được kết quả: 3 cây hoa màu trắng :1 cây hoa màu đỏ. Màu sắc hoa di truyền theo qui luật:

A. Tương tác bổ sung.
B. Tương tác át chế.
C. Tương tác cộng gộp.
D. Phân li.

Câu 33: Trong chu kì phân bào quá trình nhân đôi của ADN diễn ra ở:

A. Pha S
B. Pha G1
C. Kì đầu.
D. Pha G2
Câu 34: Vốn gen của quần thể là :

A. Tất cả các tổ hợp gen của quần thể trong quá trình tồn tại.

B. Toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể.

C. Tất cả các gen nằm trong nhân tế bào của cá thể trong quần thể.

D. Kiểu gen của quần thể.

Câu 35: Lai thuận và lai nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra qui luật di truyền:

A. Tương tác gen, phân li độc lập.
B. Gen trên NST thường, gen trên NST giới tính, di truyền ngoài nhân.

C. Tương tác gen, trội lặn không hoàn toàn.

D. Trội lặn hoàn toàn, phân li độc lập.

Câu 36: F1 có kiểu gen
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, các gen tác động riêng rẽ, trội hoàn toàn, xảy ra trao đổi chéo ở hai giới. Cho F1 x F1. Số kiểu gen ở F2 là:

A. 20
B. 100
C. 256
D. 81

Câu 37: Những dạng đột biến nào là đột biến dịch khung:

A. Thay thế và chuyển đổi vị trí của một cặp nuclêôtit.
B. Mất và thêm một cặp nuclêôtit.

C. Mất và thay thế một cặp nuclêôtit.
D. Thêm và thay thế một cặp nuclêôtit.

Câu 38: Một quần thể thực vật, gen A có 3 alen, gen B có 4 alen phân li độc lập thì quá trình ngẫu phối sẽ tạo ra trong quần thể số loại kiểu gen là:

A. 40
B. 60
C. 80
D. 20

Câu 39: Ở tằm, gen A qui định màu trứng trắng, gen a qui định màu trứng sẫm. Biết rằng tằm đực cho nhiều tơ hơn tằm cái. Phép lai nào sau đây giúp các nhà chọn giống phân biệt con đực và con cái ở ngay giai đoạn trứng?
A. XAXa x XaY
B. XaXa  x XAY
C. XAXa  x XAY
D. XAXA x XaY

Câu 40: Ở một loài côn trùng, thân xám (A) trội hoàn toàn so với thân đen (a); lông ngắn (D) trội hoàn toàn so với lông dài (d). Các gen này nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau. Tỉ lệ kiểu hình được tạo ra từ phép lai P: AaDd x aaDd là:
A. 1 thân xám, lông dài : 1 thân đen, lông ngắn.

B. 1 thân xám, lông ngắn : 3 thân xám, lông dài : 1 thân đen, lông ngắn : 3 thân đen, lông dài.

C. 3 thân xám, lông ngắn : 1 thân xám, lông dài : 3 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài.

D. 1 thân đen, lông ngắn : 3 thân đen, lông dài.

Câu 41: Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi, cho phất triển trong cơ thể nhiều con cái khác nhau từ đó nhanh chóng tạo ra hàng loạt con giống có kiểu gen giống nhau gọi là phương pháp:

A. Cấy truyền hợp tử.
B. Nhân bản vô tính tế bào động vật.

C. Cấy truyền phôi.
D. Công nghệ sinh học tế bào.

Câu 42: Nghiên cứu phả hệ sau về một bệnh di truyền ở người.

	I 

II

III

IV


   Nữ bị bệnh
 Nam bị bệnh               


   Nữ bình thường
 Nam bình thường                                                      


Hãy cho biết điều nào dưới đây giải thích đúng cơ sở di truyền của bệnh trên phả hệ:

A. Bệnh do gen trội nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định.
B. Bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định.
C. Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qui định.
D. Bệnh do gen trội nằm trên NST thường qui định.
Câu 43: Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác xảy ra tại vùng êxôn của gen cấu trúc nhưng không làm thay đổi trình tự các axit amin do gen đó qui định tổng hợp. Nguyên nhân là do:

A. Mã di truyền có tính phổ biến.
B. Mã di truyền là mã bộ ba.

C. Mã di truyền có tính đặc hiệu.
D. Mã di truyền có tính thoái hoá.

Câu 44: Xét 3 gen liên kết theo trật tự sau:

	
	
	
	

	
	
	
	

	A
	30cM
	B
	20cM
	D


Cơ thể dị hợp 
[image: image127.wmf]ABD

abd

 giảm phân cho giao tử AbD chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Giả sử tần số của trao đổi chéo kép là tích của các tần số trao đổi chéo đơn (không có đột biến).
A. 25%
B. 5%
C. 3%
D. 6%
Câu 45: Ở ngô tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen (A1, a1, A2, a2, A3, a3), chúng phân li độc lập và cứ mỗi gen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Khi giao phấn giữa cây cao nhất và cây thấp nhất, cây lai thu được sẽ có chiều cao là:

A. 90 cm
B. 120 cm.
C. 160 cm.
D. 150 cm

Câu 46: Một loài thực vật có bộ NST  2n=12. Số loại thể ba kép (2n+1+1) khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể của loài là:

A. 15
B. 26
C. 14
D. 21

Câu 47: Tỉ lệ tương đối của các loại ARN trong thành phần tế bào là:

A. mARN: 5-10%; tARN: 10-20%; rARN: 70-80%
B. tARN: 5-10%;  rARN: 10-20%; mARN: 70-80%

C. mARN: 5-10%; rARN: 10-20%; tARN: 70-80%
D. rARN: 5-10%;  tARN: 10-20%; mARN: 70-80%

Câu 48: Phương pháp nào dưới đây được sử dụng để tạo dòng thuần nhanh nhất và hiệu quả ở thực vật :

A. Nuôi cấy và đa bội hoá hạt phấn.
B. Nhân giống vô tính.

C. Tự thụ phấn.
D. Giao phấn.

Câu 49: Một cặp NST tương đồng được qui ước là Aa. Nếu cặp NST này không phân li ở kì sau của giảm phân II thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào ?
A. AA, O
B. Aa, a
C. Aa, O
D. AA, Aa, A, a

Câu 50: Phương pháp nghiên cứu di truyền nào được dùng phổ biến để chẩn đoán các bệnh, tật di truyền ở người ?

A. Phương pháp di truyền phân tử.
B. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.

C. Phương pháp nghiên cứu tế bào.
D. Phương pháp nghiên cứu phả hệ.

ĐÁP ÁN: ĐỀ HSG THÁI BÌNH 2009 – 2010

	MÃ 132
Câu
	ĐA
	Câu
	ĐA
	Câu
	ĐA
	Câu
	ĐA
	Câu
	ĐA

	1
	A
	11
	D
	21
	D
	31
	D
	41
	C

	2
	B
	12
	B
	22
	B
	32
	A
	42
	D

	3
	C
	13
	D
	23
	C
	33
	A
	43
	D

	4
	C
	14
	C
	24
	C
	34
	B
	44
	C

	5
	B
	15
	A
	25
	B
	35
	B
	45
	D

	6
	C
	16
	B
	26
	C
	36
	B
	46
	A

	7
	C
	17
	D
	27
	B
	37
	B
	47
	A

	8
	A
	18
	D
	28
	D
	38
	B
	48
	A

	9
	D
	19
	D
	29
	C
	39
	B
	49
	A

	10
	D
	20
	A
	30
	A
	40
	C
	50
	C


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NAM ĐỊNH


	KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2012-2013

Môn : Sinh học  

(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)

Đề thi có 01 trang


BÀI THI THỨ HAI: TỰ LUẬN

Câu 1 (1,5 điểm)

a. Phân biệt tự đa bội và dị đa bội?
b.Đột biến gen là gì? Mức độ gây hại của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu 2 (1,5 điểm)

Khi lai hai thứ lúa thuần chủng thân cao, hạt gạo tròn với thứ lúa thân thấp, hạt gạo dài được F1 toàn là các cây thân cao, hạt gạo tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn được F2 gồm 85000 cây với 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó có 6256 cây thân thấp, hạt gạo tròn. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và mọi diễn biến của NST trong giảm phân của tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau.

Giải thích kết quả trên? Có bao nhiêu cây cao, hạt gạo tròn có kiểu gen đồng hợp trội ở F2?

Câu 3 (1 điểm)

a. Giả thiết trong một quần thể người, tần số tương đối của các nhóm máu là:

Nhóm A = 0,45; nhóm B = 0,21; nhóm AB = 0,3; nhóm O = 0,04.

Xác định tần số tương đối của các alen quy định nhóm máu và cấu trúc di truyền của quần thể?
b. Trình bày phương pháp tạo giống bằng kĩ thuật lai tế bào sinh dưỡng?
Câu 4 (1 điểm)

    
Ở người bệnh bạch tạng được quy định bởi gen a, nằm trên NST thường; còn bệnh mù màu (đỏ và lục) là do gen m nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) quy định.
Một cặp vợ chồng bình thường về 2 tính trạng nói trên đã sinh được 1 con gái bình thường về 2 tính trạng này. Người con gái này lấy chồng cũng bình thường về 2 tính trạng đó, sinh được 1 con trai bị bạch tạng và 1 con trai bị mù màu. 
Hãy biện luận để xác định kiểu gen của 6 người nói trên? 

Câu 5 (3 điểm)

a.  Chọn lọc tự nhiên của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại đã kế thừa và phát triển chọn lọc tự nhiên của thuyết tiến hóa Đacuyn như thế nào?

b. Hãy nêu sự khác nhau về vai trò của chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình tiến hóa nhỏ?
Câu 6 (2 điểm)

a. Trong điều kiện nào thì sự đa dạng di truyền của quần thể sinh sản hữu tính bị suy giảm

b. Nêu thực chất của quá trình hình thành loài mới theo quan điểm hiện đại? Trong phương thức hình thành loài khác khu, cách li địa lí có phải là một nhân tố tiến hóa không? Giải thích?
                                                                -----Hết-----

Họ và tên thí sinh…………………………………Chữ kí giám thị số 1……………………………...

Số báo danh……………………………………….Chữ kí giám thị số 2……………………………...

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NAM ĐỊNH


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

Môn : Sinh học 

Năm học 2012-2013

(Hướng dẫn chấm này gồm có 04 trang)


BÀI THI THỨ NHẤT: TRẮC NGHIỆM

	         Mã đề

Câu
	151
	185
	219
	253
	287
	321
	355
	389

	1
	C
	D
	C
	D
	A
	D
	D
	B

	2
	D
	A
	A
	B
	C
	D
	C
	D

	3
	A
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	A

	4
	C
	C
	C
	C
	D
	C
	B
	C

	5
	D
	C
	C
	B
	A
	A
	D
	C

	6
	A
	C
	D
	D
	A
	D
	A
	B

	7
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	C
	A

	8
	B
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	C

	9
	B
	D
	A
	B
	C
	B
	D
	A

	10
	A
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	B

	11
	C
	D
	A
	A
	D
	B
	D
	C

	12
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	D
	C

	13
	B
	B
	A
	D
	D
	B
	B
	C

	14
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	B
	C

	15
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	D

	16
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	C
	C

	17
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	A
	A

	18
	C
	C
	D
	C
	B
	A
	C
	C

	19
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	C

	20
	B
	C
	C
	B
	A
	A
	C
	A

	21
	D
	B
	A
	D
	A
	D
	D
	D

	22
	D
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	D

	23
	C
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	C

	24
	D
	A
	B
	D
	B
	C
	B
	D

	25
	C
	D
	C
	A
	D
	D
	D
	C


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NAM ĐỊNH


	KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2012-2013

Môn : Sinh học  

(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)

Đề thi có 01 trang


BÀI THI THỨ HAI: TỰ LUẬN

Câu 1 (1,5 điểm)

a. Phân biệt tự đa bội và dị đa bội?
b.Đột biến gen là gì? Mức độ gây hại của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu 2 (1,5 điểm)

Khi lai hai thứ lúa thuần chủng thân cao, hạt gạo tròn với thứ lúa thân thấp, hạt gạo dài được F1 toàn là các cây thân cao, hạt gạo tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn được F2 gồm 85000 cây với 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó có 6256 cây thân thấp, hạt gạo tròn. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và mọi diễn biến của NST trong giảm phân của tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau.

Giải thích kết quả trên? Có bao nhiêu cây cao, hạt gạo tròn có kiểu gen đồng hợp trội ở F2?

Câu 3 (1 điểm)

a. Giả thiết trong một quần thể người, tần số tương đối của các nhóm máu là:

Nhóm A = 0,45; nhóm B = 0,21; nhóm AB = 0,3; nhóm O = 0,04.

Xác định tần số tương đối của các alen quy định nhóm máu và cấu trúc di truyền của quần thể?
b. Trình bày phương pháp tạo giống bằng kĩ thuật lai tế bào sinh dưỡng?
Câu 4 (1 điểm)

    
Ở người bệnh bạch tạng được quy định bởi gen a, nằm trên NST thường; còn bệnh mù màu (đỏ và lục) là do gen m nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) quy định.
Một cặp vợ chồng bình thường về 2 tính trạng nói trên đã sinh được 1 con gái bình thường về 2 tính trạng này. Người con gái này lấy chồng cũng bình thường về 2 tính trạng đó, sinh được 1 con trai bị bạch tạng và 1 con trai bị mù màu. 
Hãy biện luận để xác định kiểu gen của 6 người nói trên? 

Câu 5 (3 điểm)

a.  Chọn lọc tự nhiên của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại đã kế thừa và phát triển chọn lọc tự nhiên của thuyết tiến hóa Đacuyn như thế nào?

b. Hãy nêu sự khác nhau về vai trò của chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình tiến hóa nhỏ?
Câu 6 (2 điểm)

a. Trong điều kiện nào thì sự đa dạng di truyền của quần thể sinh sản hữu tính bị suy giảm

b. Nêu thực chất của quá trình hình thành loài mới theo quan điểm hiện đại? Trong phương thức hình thành loài khác khu, cách li địa lí có phải là một nhân tố tiến hóa không? Giải thích?
                                                                -----Hết-----

Họ và tên thí sinh…………………………………Chữ kí giám thị số 1……………………………...

Số báo danh……………………………………….Chữ kí giám thị số 2……………………………...

BÀI THI THỨ HAI: TỰ LUẬN

	Câu 1
	Phần
	Nội dung kiến thức
	Điểm

	
	a
	Tự đa bội

Dị đa bội

Khái niệm

Là sự gia tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội (n) của loài và lớn hơn 2n

Là sự gia tăng số bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau trong 1 tế bào

Cơ chế

- Trong giảm phân: tất cả các cặp NST không phân li hình thành nên giao tử 2n

- Qua thụ tinh:

+ G(2n) x G (2n) --> hợp tử   4n --> thể tứ bội

+ G(2n) x G (n) --> hợp tử 3n --> thể tam bội

- Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử tất cả các NST không phân li tạo thể tứ bội.

- lai xa và đa bội hóa

Đặc điểm, tính chất

- Tế bào của cơ thể mang bộ NST của 1 loài

Tế bào của cơ thể mang bộ NST của 2 loài

- Đa bội lẻ: bất thụ

- Đa bội chẵn: hữu thụ

Thể dị đa bội hữu thụ

Vai trò

- Tạo quả không hạt

- Thể đa bội có tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khỏe, chống chịu tốt

hình thành loài mới, chủ yếu là các loài thực vật có hoa


	0.25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	
	Mỗi cặp ý đúng cho 0,25đ
	

	
	
	
	

	
	b,
	b. - ĐBG :Là những biến đổi trong cấu trúc của gen
	0,25đ

	
	
	- Mức độ gây hại phụ thuộc vào :

+ Điều kiện môi trường

+ Tổ hợp gen

HS trả lời đủ 2 yếu tố mới cho điểm
	0,25đ

	Tổng điểm câu 1
	1.5đ

	Câu 2
	
	+ P t/c khác nhau bởi các tính trạng tương phản. F1 toàn các cây thân cao hạt tròn nên tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, tính trạng hạt tròn trội hoàn toàn so với hạt dài và F1 có kiểu gen dị hợp tử.

+ Quy ước gen: A: thân cao    a: thân thấp,   B: hạt tròn     b: hạt dài

+ Tỷ lệ cây thân thấp, hạt tròn ở F2  : (6256/85.000)X100%  = 7,36%   

( Có Hoán vị gen 
	0.25đ

0.25đ

	
	
	Sơ đồ lai từ P đến F1:

P:                  AB/AB             x          ab/ab

                Thân cao, hạt tròn         Thân thấp, hạt dài

G                     AB                                ab
F1                                   AB/ab

                               Thân cao, hạt tròn

Gọi f là tần số HVG

+ Tần số giao tử LK:    (1-f)/2

+ Tần số giao tử HV      f/2

F1 x F1    AB/ab               x              AB/ab

G        AB = ab = (1-f)/2          AB=  ab = (1-f)/2

           Ab = aB = f/2                Ab =  aB = f/2

F2: Kiểu hình thân thấp, hạt tròn được hình thành bởi các tổ hợp

aB/aB = f/2  x    f/2

2.aB/ab   =  (f/2   x   (1-f)/2)  x 2

7,36% = f2/4 + (2f-2f2)/4    Giải PT ( f = 16%

HS có thể áp dụng cách khác để xác định tần số HVG, nếu đúng vẫn cho điểm 

Sơ đồ lai từ F1 đến F2

F1xF1                         AB/ab               x                  AB/ab

G                   AB = ab = 42%                           AB = ab = 42%

                      Ab = aB = 8%                             Ab = aB = 8%

HS xác định tỉ lệ các loại kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình

TLKH:   62,74% cây cao, hạt tròn:   7,36%   cây cao, hạt dài

              7,36% cây thấp, hạt tròn :    17,64% cây thấp, hạt dài

=> Cây cao, hạt gạo tròn ĐH: 14994 cây
	0.5đ

0.25đ

0.25đ

	Tổng điểm câu 2
	1.5đ

	Câu 3
	a
	Gọi p là tần số tương đối của alen IA

Gọi q là tần số tương đối của alen IB

Gọi r là tần số tương đối của alen Io
Nhóm máu

A

B

AB

O

KG

IA IA +   IA Io

IB IB  + IB Io

IA IB

I0 I0

Tần số KH

p2 + 2pr

q2 + 2qr

2pq

r2

0,45

0,21

0,3

0,04

Từ đó giải được :  p = 0,5; q = 0,3;   r = 0,2

Cấu trúc DT của QT:

  0,25 IAIA + 0,09 IBIB   + 0,04 I0I0 + 0,3 IA IB  +  0,2 IAI0  +  0,12 IBI0 = 1


	0.25đ

0.25đ

	
	b
	Phương pháp tạo giống bằng kĩ thuật lai TB sinh dưỡng:

- Tạo TB trần bằng biện pháp bỏ thành TB trước khi đem lai. Cho các TB đã mất thành TB của 2 loài vào trong MT đặc biệt để chúng dung hợp với nhau.

- Đưa TB lai vào nuôi cấy trong MT đặc biệt để chúng phân chia và tái sinh thành cây lai khác loài. Cây lai khác loài mang đặc điểm của cả 2 loài.
	0.25đ

0.25đ

	Tổng điểm câu 3
	1đ

	Câu 4
	
	- Người con trai bạch tạng có KG aaXMY phải nhận 1 gen a từ bố và 1 gen a từ mẹ, mà cặp vợ chồng này lại có da bình thường chứng tỏ đều là thể dị hợp Aa.

- Người con trai bị mù màu có KG A-XmY phải nhận Xm từ mẹ

( KG của người con gái của cặp vợ chồng: AaXMXm

     KG của chồng người con gái  AaXMY

     KG của con trai bạch tạng  aaXMY

     KG của con trai mù màu AAXmY hoặc AaXmY

- Từ kiểu gen của người con gái AaXMXm suy ra gen a có thể nhận từ bố hoặc mẹ còn Xm nhận từ mẹ do đó KG của bố mẹ có thể là

              Mẹ:  AA XMXm  hoặc AaXMXm

              Bố:  AaXMY hoặc AAXMY


	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	Tổng điểm câu 4
	1đ

	Câu 5
	a
	*  Kế thừa:

- Nguyên liệu: biến dị

- Đối tượng: cá thể
	0,25đ

	
	
	- Thực chất: phân hóa khả năng sống sót và sinh sản
	0,25đ

	
	
	*  Phát triển:

- Nguyên liệu: làm rõ nguyên nhân và cơ chế phát sinh biến dị di truyền 

- Cấp độ: 2 cấp độ chủ yếu: cá thể và quần thể 

- Thực chất: phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của những cá thể với những kiểu gen khác nhau

- Kết quả: hình thành quần thể thích nghi

Mỗi ý đúng cho 0,25 đ


	1,0 đ

	
	b
	CLTN

Yếu tố ngẫu nhiên

- Làm thay đổi từ từ tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo 1 hướng xác định

- Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể 1 cách đột ngột và không theo hướng xác định

Hiệu quả tác động không phụ thuộc vào kích thước quần thể

Hiệu quả tác động phụ thuộc vào kích thước quần thể

Dưới tác động của CLTN một alen lặn có hại thường không bị loại thải hết ra khỏi quần thể giao phối

Các alen lặn có hại hoặc 1 alen bất kì kể cả có lợi cũng có thể bị loại thải hoàn toàn, 1 alen bất kì cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể

Kết quả dẫn đến hình thành quần thể thích nghi và hình thành loài mới

Dẫn đến sự phân hóa tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể


	0,5 đ

0,5 đ

0,25đ

0,25đ 



	Tổng điểm câu 5
	3đ

	Câu 6
	a
	- Khi kích thước quần thể bị giảm quá mức thì các yếu tố ngẫu nhiên dễ dàng loại bỏ một số alen ra khỏi quần thể dù alen đó có lợi hay trung tính --> giảm đa dạng DT
	0,25đ

	
	
	- Khi kích thước quần thể nhỏ làm cho các cá thể dễ giao phối gần dẫn đến tăng tỉ lệ đồng hợp và giảm tỉ lệ dị hợp --> giảm đa dạng DT
	0,25đ

	
	
	- Điều kiện sống liên tục biến đổi theo 1 hướng xác định nên chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen theo 1 hướng xác định --> giảm đa dạng di truyền
	0,25đ

	
	b
	Là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi dưới tác động của các nhân tố tiến hóa tạo ra hệ gen mới dẫn đến cách li sinh sản với quần thể gốc
	0,5đ

	
	
	* Cách li địa lí không phải là một nhân tố tiến hóa vì

- Nhân tố tiến hóa là nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
	0,25đ

	
	
	- Cách li địa lí có vai trò ngăn cản sự giao phối tự do giữa các cá thể
	0,25đ

	
	
	- Cách li địa lí chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa
	0,25đ

	Tổng điểm câu 6
	2 đ


Điểm của toàn bài thi là tổng điểm của các câu cộng lại, không làm tròn số.

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

Năm học 2012 – 2013

Môn Thi: Sinh Học - ĐỀ TRẮC NGHIỆM

Thời gian làm bài 45  phút ( không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 03  trang


	Mã đề: 151


 Câu 1. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 3                              
B. 6
C. 4                                 
D. 5                                 

 Câu 2. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/4
B. 4/9
C. 1/16

D. 1/9
 Câu 3. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 20
B. 32.
C. 64.

D. 48.

 Câu 4. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 1                                
B. 4
C. 2                      

D. 3                                

 Câu 5. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa
B. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa

C. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa
D. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa


 Câu 6. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 

B. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


C. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


D. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh

 Câu 7. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen thứ hai và thứ ba mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y), các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen trên X),  . Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 142
B. 84
C. 132

D. 115


 Câu 8. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 180 
B. 360                           C. 820                          D. 640                    

 Câu 9. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại Guanin của các alen nói trên bằng 1199.Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. BBb
B. Bbbb              
C. BBbb
     
D. Bbb
            

 Câu 10. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 299 ; G = X = 1201                            B. A = T = 299 ; G = X = 1201                             


C. A = T = 300 ; G = X = 1200                            D. A = T = 300 ; G = X = 1199

 Câu 11. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 1/4
B. 5/6                      
 C. 1/6                            
D. 4/9                          

 Câu 12. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân li ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 33,3% 
B. 75%
C. 66,6%

D. 25%



 Câu 13. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB= l,5 cM, BC= 16,5 cM, BD= 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. BACD.    
B. DABC.
C. ABCD.  

D. CABD. 
 

 Câu 14. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂ XaY x ♀ XAXA    
B. ♂XAXA x ♀XaY 
C. ♂aa x ♀AA      
D. ♂ AA x ♀ aa     


 Câu 15. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả có kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 1/16
B. 12/27
C. 6/27
D. 4/27

 Câu 16. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST đã làm phát sinh 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 3 → 4 → 2                                
B. 1 → 2 → 3→ 4                                     


C. 1 → 4 → 3 → 2              
D. 1 → 2 → 4 → 3

 Câu 17. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 10.                        B. 2n = 14.                      C. 2n = 8.
D. 2n = 46.

 Câu 18. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
[image: image129.wmf]9
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D. 
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 Câu 19. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 54%.
B. 19%.
C. 42%.

D. 38%.


 Câu 20. Một cá thể ở 1 loài ĐV có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 0,25%                 
B. 1%                           C. 2%
D. 0,5%                            

 Câu 21. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái

A. XAXa x XAY
B. XAXA x XaY
C. XAXa x XaY

D. XaXa x XAY 

 Câu 22. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
B. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.




C. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

 Câu 23. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST

D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn

 Câu 24. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 25% ruồi đực mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng


B. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 



C. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


D. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng


 Câu 25. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 45%     
    B. 35%
      C. 33%
D. 30% 
-----------------HẾT---------------

	Họ và tên thí sinh..................................................

Số báo danh..........................................................
	Giám thị số 1.........................................................

Giám thị số 2.........................................................
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 Câu 1. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 4/9                          
B. ¼
C. 5/6                        
D. 1/6                            

 Câu 2. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 33%
B. 30% 
C. 45%     
D. 35%
             
 Câu 3. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 48.
B. 32.
C. 20

D. 64.


 Câu 4. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 10.                      B. 2n = 46.
C. 2n = 8.
D. 2n = 14.                      

 Câu 5. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 180 
B. 820                         C. 360                                  
D. 640                    

 Câu 6. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


B. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


C. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 


D. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh

 Câu 7. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 84
B. 132
C. 142
D. 115


 Câu 8. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 3→ 4                                     
B. 1 → 2 → 4 → 3


C. 1 → 4 → 3 → 2              
D. 1 → 3 → 4 → 2                                

 Câu 9. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
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 Câu 10. Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 0,5%                            B. 2%
C. 0,25%                 
D. 1%                           

 Câu 11. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 1                                
B. 4
C. 3                                
D. 2                      
 Câu 12. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn

 Câu 13. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 42%.
B. 54%.
C. 19%.
D. 38%.


 Câu 14. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂XAXA x ♀XaY 
B. ♂ AA x ♀ aa     
C. ♂ XaY x ♀ XAXA    

D. ♂aa x ♀AA      

 Câu 15. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

B. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.



C. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 16. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


B. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



C. 25% ruồi đực mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng


D. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 


 Câu 17. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300 ; G = X = 1200                            B. A = T = 299 ; G = X = 1201                            


C. A = T = 300 ; G = X = 1199
  D. A = T = 299 ; G = X = 1201                             

 Câu 18. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 75%
B. 33,3% 
C. 66,6%
D. 25%



 Câu 19. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại Guanin của các alen nói trên bằng 1199.Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. BBbb
 B. Bbbb              
C. Bbb
 D. BBb

 Câu 20. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/4
B. 4/9
C. 1/9
D. 1/16


 Câu 21. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái

A. XAXa x XAY
B. XaXa x XAY 
C. XAXa x XaY

D. XAXA x XaY


 Câu 22. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
B. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa



C. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
D. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa

 Câu 23. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. BACD.    
B. ABCD.  
C. DABC.
D. CABD. 
 

 Câu 24. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 12/27
B. 1/16
C. 4/27
D. 6/27

 Câu 25. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 6
B. 3                                  C. 5                           
D.4  

-----------------HẾT---------------

	Họ và tên thí sinh..................................................

Số báo danh..........................................................
	Giám thị số 1.........................................................

Giám thị số 2.........................................................
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 Câu 1. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n =  46.
B. 2n = 10.                    C. 2n = 8.
D. 2n = 14.                      

 Câu 2. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 33%
B. 30% 
C. 45%     
 D. 35%
             
 Câu 3. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một ĐB đảo đoạn NST đã làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 4 → 3 → 2              
B. 1 → 2 → 3→ 4                                     


C. 1 → 3 → 4 → 2                                
D. 1 → 2 → 4 → 3

 Câu 4. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 142
B. 115
C. 132

D. 84


 Câu 5. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
B. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.




C. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 6. Một cá thể ở 1 loài ĐV có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 TB có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 2%
B. 0,5%                         C. 0,25%                 

D. 1%                           

 Câu 7. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 12/27
B. 1/16
   C. 4/27
   D. 6/27

 Câu 8. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. CABD. 
 B. DABC.
  C. ABCD.  

D. BACD.    


 Câu 9. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST

 Câu 10. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 33,3% 
B. 75%
C. 66,6%

D. 25%



 Câu 11. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂XAXA x ♀XaY 
B. ♂ XaY x ♀ XAXA    C. ♂aa x ♀AA      
    D. ♂ AA x ♀ aa     


 Câu 12. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 4
B. 2                              C. 3                                  D. 1                                
 Câu 13. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 299 ; G = X = 1201                            B. A = T = 300 ; G = X = 1200                            


C. A = T = 300 ; G = X = 1199
  D. A = T = 299 ; G = X = 1201                             

 Câu 14. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 25% ruồi đực mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng


B. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


C. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



D. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 


 Câu 15. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
[image: image144.wmf]3
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B. 
[image: image145.wmf]9
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 C. 
[image: image146.wmf]27
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D.  
[image: image147.wmf]15
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 Câu 16. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XaXa x XAY 
B. XAXA x XaY
C. XAXa x XAY

D. XAXa x XaY


 Câu 17. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 820                         
B. 180 
C. 640                    

D. 360                                  
 Câu 18. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 19%.
B. 38%.
C. 42%.

D. 54%.


 Câu 19. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 1/6                            
B. 5/6                           C. 4/9                          
D. 1/4

 Câu 20. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 3                                  B. 5                          C. 4                                 
D. 6

 Câu 21. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 20
B. 32.                        C. 64.
 D. 48.

 Câu 22. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. Bbb
 B. BBb                     C. BBbb
 D. Bbbb              

 Câu 23. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
B. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa


C. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
D. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa


 Câu 24. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


B. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 


C. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


D. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh

 Câu 25. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/16
B. 1/4
C. 1/9
D. 4/9
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 Câu 1. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 75%
B. 25%
C. 33,3% 
   D. 66,6%
 Câu 2. Một cá thể ở 1 loài ĐV có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 TB có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 0,25%                 
B. 1%                           C. 2%

D. 0,5%                            

 Câu 3. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. ABCD.  
B. CABD. 
 C. DABC.
   D. BACD.    


 Câu 4. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300 ; G = X = 1199
B. A = T = 299 ; G = X = 1201                             


C. A = T = 299 ; G = X = 1201                          D. A = T = 300 ; G = X = 1200                            

 Câu 5. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 25% ruồi đực mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ: 25% ruồi cái mắt trắng


B. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



C. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


D. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 


 Câu 6. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
[image: image149.wmf]3
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B. 
[image: image150.wmf]9
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C. 
[image: image151.wmf]27

64



D.  
[image: image152.wmf]15

32


 Câu 7. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

B. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.



C. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 8. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:



[image: image153.wmf] 

5

 

II

 

I

 

1

 

2

 

3

 

4

 

III

 

6

 


Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 5/6                        
B. ¼
C. 1/6                            
   D. 4/9                          

 Câu 9. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 142
B. 132
C. 84

D. 115


 Câu 10. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 1/16
B. 4/27
C. 6/27
   D. 12/27


 Câu 11. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XaXa x XAY 
B. XAXa x XAY
C. XAXA x XaY

D. XAXa x XaY


 Câu 12. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 20
B. 64.
C. 32.

D. 48.

 Câu 13. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST

 Câu 14. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n =10.                        B. 2n = 8.
C. 2n = 14.                      D. 2n = 46.

 Câu 15. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 820                         
B. 180 
C. 360                             D. 640                    
 Câu 16. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂ XaY x ♀ XAXA    
B. ♂aa x ♀AA      
C. ♂ AA x ♀ aa     

D. ♂XAXA x ♀XaY 

 Câu 17. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 


B. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


C. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


D. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh

 Câu 18. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/4
B. 4/9
C. 1/9
     D. 1/16


 Câu 19. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 2                      
B. 1                                C. 3                                  D. 4


 Câu 20. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. BBb
B. Bbbb              
C. BBbb
      D. Bbb
            

 Câu 21. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 30% 
B. 45%     
 C. 35%
       D. 33%
 Câu 22. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 4                                 B. 5                               C. 3                                    D. 6

 Câu 23. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 4 → 3

B. 1 → 2 → 3→ 4                                     


C. 1 → 4 → 3 → 2              
D. 1 → 3 → 4 → 2                                

 Câu 24. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 19%.
B. 38%.
C. 42%.

  D. 54%.


 Câu 25. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
B. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa


C. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
D. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa
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 Câu 1. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 360                              B. 640                    C. 180 
D. 820                         

 Câu 2. Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 2%
B. 0,25%                 C. 1%                           
D. 0,5%                            

 Câu 3. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn

 Câu 4. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. CABD. 
 B. ABCD.  
C. BACD.    

D. DABC.

 Câu 5. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
B. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa


C. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
D. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa


 Câu 6. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 4                                 B. 3                               C. 6

D. 5                                 

 Câu 7. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quàn thể người là


A. 84
B. 142
C. 115

D. 132


 Câu 8. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 25%
B. 75%
C. 33,3% 
   D. 66,6%
 Câu 9. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂ AA x ♀ aa     
B. ♂ XaY x ♀ XAXA    C. ♂XAXA x ♀XaY 
D. ♂aa x ♀AA      

 Câu 10. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 4 → 3

B. 1 → 4 → 3 → 2              


C. 1 → 3 → 4 → 2                                
D. 1 → 2 → 3→ 4                                     

 Câu 11. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


B. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


C. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


D. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 

 Câu 12. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 6/27
B. 1/16
C. 12/27

D. 4/27

 Câu 13. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
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 Câu 14. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n =10.                        B. 2n = 8.
C. 2n = 14.                      D. 2n = 46.

 Câu 15. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/9
B. 4/9
C. 1/4
D. 1/16


 Câu 16. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. Bbb
 B. Bbbb              
C. BBb
D. BBbb
     

 Câu 17. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:


[image: image160.wmf]ab

AB

Dd x 
[image: image161.wmf]ab

AB

Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 45%     
 B. 30% 
C. 33%

D. 35%
             
 Câu 18. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300 ; G = X = 1199
B. A = T = 299 ; G = X = 1201                            


C. A = T = 299 ; G = X = 1201                          D. A = T = 300 ; G = X = 1200                            

 Câu 19. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XAXa x XaY
B. XaXa x XAY 
C. XAXA x XaY

D. XAXa x XAY


 Câu 20. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 20
B. 48.
C. 64.

D. 32.


 Câu 21. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 2                      
B. 4
C. 1                                
D. 3                                

 Câu 22. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:



[image: image162.wmf] 

5

 

II

 

I

 

1

 

2

 

3

 

4

 

III

 

6

 


Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 5/6                        
B. 1/6                            C. 4/9                          
D. 1/4

 Câu 23. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

B. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.



C. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 24. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 



B. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



C. 25% ruồi đực mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ: 25% ruồi cái mắt trắng


D. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng

 Câu 25. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 38%.
B. 19%.
C. 42%.

D. 54%.
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 Câu 1. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


B. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


C. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


D. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 

 Câu 2. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 64.
B. 48.
C. 32.

D. 20


 Câu 3. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. DABC.
B. BACD.    
C. CABD. 
 
D. ABCD.  


 Câu 4. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 35%
 B. 30% 
C. 33%

D. 45%     
                
 Câu 5. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 54%.
B. 19%.
C. 42%.

D. 38%.


 Câu 6. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 84
B. 115
C. 142
D. 132


 Câu 7. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/16
B. 1/4
C. 4/9

D. 1/9

 Câu 8. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XaXa x XAY 
B. XAXa x XAY
C. XAXA x XaY

D. XAXa x XaY


 Câu 9. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
B. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa



C. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa
D. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa

 Câu 10. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 1/6                            
B. 4/9                          C. 1/4

D. 5/6                        

 Câu 11. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
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 Câu 12. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 25%
B. 75%                     C. 33,3% 
    D. 66,6%
 Câu 13. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 46.
B. 2n = 8.
C. 2n = 14.                      D. 2n = 10.                                               

 Câu 14. Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 0,25%                 
B. 0,5%                            C. 2%

D. 1%                           

 Câu 15. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đề có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. Bbb
 B. Bbbb              
    C. BBbb
     D. BBb

 Câu 16. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một ĐB đảo đoạn NST đã làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 4 → 3

B. 1 → 2 → 3→ 4                                     


C. 1 → 4 → 3 → 2              
D. 1 → 3 → 4 → 2                                

 Câu 17. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 6/27
B. 12/27
C. 4/27
D. 1/16



 Câu 18. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

B. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.




C. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 19. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 6
B. 5                               C. 3                                  
D. 4                                 

 Câu 20. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 2                      
B. 1                                C. 4


D. 3                                

 Câu 21. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 820                         
B. 180 
  C. 640                    

          D. 360                                  
 Câu 22. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng
 


B. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


C. 25% ruồi đực mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ: 25% ruồi cái mắt trắng


D. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 


 Câu 23. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn

 Câu 24. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂aa x ♀AA      
B. ♂ AA x ♀ aa     
C. ♂XAXA x ♀XaY 
D. ♂ XaY x ♀ XAXA    


 Câu 25. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300; G = X = 1199
B. A = T = 299; G = X = 1201                             


C. A = T = 300; G =X = 1200 
D. A = T = 299; G = X = 1201                            
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 Câu 1. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 180 
B. 820                         C. 640                    

D. 360                                  

 Câu 2. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 4/27
B. 6/27
C. 12/27

D. 1/16



 Câu 3. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 8.
B. 2n = 10.                    C. 2n = 46.
   D. 2n = 14.                      
 Câu 4. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 75%
B. 66,6%
C. 25%
   D. 33,3% 
                       
 Câu 5. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 35%
B. 45%     
 C. 30% 

D. 33%

 Câu 6. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XaXa x XAY 
B. XAXA x XaY
C. XAXa x XAY

D. XAXa x XaY


 Câu 7. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn

 Câu 8. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


B. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


C. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


D. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 

 Câu 9. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 32.
B. 48.
C. 64.

D. 20


 Câu 10. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 



B. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


C. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



D. 25% ruồi đực mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng

 Câu 11. Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 2%
B. 0,25%                           C. 0,5%                          
D. 1%                           

 Câu 12. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
[image: image172.wmf]27

64


B. 
[image: image173.wmf]9

32


      C. 
[image: image174.wmf]3

32

        


D.  
[image: image175.wmf]15

32


 Câu 13. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen trên X). Theo lý thuyết số KG tối đa về các lôcut trên trong QT người là


A. 115
B. 132
    C. 142
               D. 84


 Câu 14. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 6
B. 4                                 C. 3                              
D. 5                                 

 Câu 15. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
                                    B. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


       C. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 16. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂ XaY x ♀ XAXA    

B. ♂aa x ♀AA      

       C. ♂XAXA x ♀XaY 
                                    D. ♂ AA x ♀ aa     


 Câu 17. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. DABC.
B. ABCD.  
 C. BACD.    

D. CABD. 
 

 Câu 18. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 42%.
B. 19%.
C. 54%.

D. 38%.


 Câu 19. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. Bbbb              
B. BBbb
 C. Bbb
     D. BBb

 Câu 20. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 1                                
B. 3                                C. 2                      

 D. 4


 Câu 21. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300 ; G = X = 1200                            B. A = T = 299 ; G = X = 1201                             


C. A = T = 300 ; G = X = 1199 
  D. A = T = 299 ; G = X = 1201                            

 Câu 22. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 1/6                            
B. 5/6                             C. 4/9                          
D. 1/4

 Câu 23. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
B. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa


C. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa
D. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa


 Câu 24. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một ĐB đảo đoạn NST đã làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 3→ 4                                     
B. 1 → 4 → 3 → 2              


C. 1 → 2 → 4 → 3

D. 1 → 3 → 4 → 2                                

 Câu 25. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và DT theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 4/9
B. 1/16
 C. 1/4
D.1/9

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

Năm học 2012 – 2013

Môn Thi: Sinh Học - ĐỀ TRẮC NGHIỆM

Thời gian làm bài 45  phút ( không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 03  trang


	Mã đề: 389


 Câu 1. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. CABD. 
 B. DABC.
C. BACD.    

D. ABCD.  


 Câu 2. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300 ; G = X = 1200                          B. A = T = 299 ; G = X = 1201                             


C. A = T = 300 ; G = X = 1199
D. A = T = 299 ; G = X = 1201                            

 Câu 3. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 4                                 B. 6
C. 5                                 
D. 3                                  

 Câu 4. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


B. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


C. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 


D. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh

 Câu 5. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂ XaY x ♀ XAXA    

B. ♂aa x ♀AA      

      C. ♂XAXA x ♀XaY 
                                    D. ♂ AA x ♀ aa     


 Câu 6. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 1                                
B. 2                     
C. 4

D. 3                                
 Câu 7. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 54%.
B. 19%.
C. 38%.

D. 42%.


 Câu 8. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

B. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


      C. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
                                    D. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 9. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:


[image: image177.wmf]ab
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 33%
B. 30% 
C. 35%
D. 45%     
                

 Câu 10. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 115
B. 132
C. 142
D. 84


 Câu 11. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 32.
B. 48.
C. 20
 D. 64.


 Câu 12. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 5/6                        
B. 1/4
C. 1/6                            
D. 4/9                          

 Câu 13. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 6/27
B. 1/16
C. 12/27

D. 4/27

 Câu 14. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XAXA x XaY
B. XAXa x XaY
C. XaXa x XAY 
   D. XAXa x XAY


 Câu 15. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 4 → 3

B. 1 → 3 → 4 → 2                                


C. 1 → 2 → 3→ 4                                     
D. 1 → 4 → 3 → 2              

 Câu 16. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 



B. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


C. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



D. 25% ruồi đực mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng

 Câu 17. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. Bbbb              
B. BBbb
 C. BBb
D. Bbb
            

 Câu 18. Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 0,5%                            B. 0,25%                 
C. 1%                           
D. 2%

 Câu 19. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 640                    
B. 180 
C. 360                            D. 820                         

 Câu 20. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A.  
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B. 
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C. 
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  D. 
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 Câu 21. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa
B. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa



C. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
D. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa


 Câu 22. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 46.
B. 2n = 14.                      C. 2n = 10.                      
D. 2n = 8.

 Câu 23. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn

 Câu 24. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/16
B. 4/9
C. 1/4
D. 1/9

 Câu 25. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 75%
B. 25%
C. 66,6%
D. 33,3% 
                       

-----------------HẾT---------------

	Họ và tên thí sinh..................................................

Số báo danh..........................................................
	Giám thị số 1.........................................................

Giám thị số 2.........................................................


   PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
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Học sinh chú ý : - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn

                                   - Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục Số báo danh, Mã đề trước khi làm bài.


Phần trả lời : Số thứ tự các câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu 


                     trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

 
01. ;   /   =   ~
08. ;   /   =   ~
15. ;   /   =   ~
22. ;   /   =   ~


02. ;   /   =   ~
09. ;   /   =   ~
16. ;   /   =   ~
23. ;   /   =   ~


03. ;   /   =   ~
10. ;   /   =   ~
17. ;   /   =   ~
24. ;   /   =   ~


04. ;   /   =   ~
11. ;   /   =   ~
18. ;   /   =   ~
25. ;   /   =   ~


05. ;   /   =   ~
12. ;   /   =   ~
19. ;   /   =   ~


06. ;   /   =   ~
13. ;   /   =   ~
20. ;   /   =   ~


07. ;   /   =   ~
14. ;   /   =   ~
21. ;   /   =   ~

 Đáp án mã đề: 151

01. C; 02. D; 03. A; 04. C; 05. B; 06. A; 07. C; 08. D; 09. B; 10. A; 11. C; 12. C; 13. B; 14. B; 15. C; 


16. B; 17. C; 18. C; 19. A; 20. B; 21. D; 22. B; 23. C; 24. D; 25. C; 

 Đáp án mã đề: 185

01. D; 02. A; 03. C; 04. C; 05. D; 06. C; 07. B; 08. A; 09. D; 10. D; 11. D; 12. A; 13. B; 14. A; 15. D; 


16. B; 17. B; 18. C; 19. B; 20. C; 21. B; 22. C; 23. C; 24. D; 25. D; 

 Đáp án mã đề: 219

01. C; 02. A; 03. B; 04. C; 05. D; 06. D; 07. D; 08. B; 09. A; 10. C; 11. A; 12. B; 13. A; 14. C; 15. D; 


16. A; 17. C; 18. D; 19. A; 20. C; 21. A; 22. D; 23. C; 24. B; 25. C; 

 Đáp án mã đề: 253

01. D; 02. B; 03. C; 04. C; 05. B; 06. D; 07. A; 08. C; 09. B; 10. C; 11. A; 12. A; 13. D; 14. B; 15. D; 


16. D; 17. A; 18. C; 19. A; 20. B; 21. D; 22. A; 23. B; 24. D; 25. C; 

 Đáp án mã đề: 287

01. B; 02. C; 03. B; 04. D; 05. C; 06. A; 07. D; 08. D; 09. C; 10. D; 11. D; 12. A; 13. D; 14. B; 15. A; 


16. B; 17. C; 18. B; 19. B; 20. A; 21. A; 22. B; 23. A; 24. B; 25. D; 

 Đáp án mã đề: 321

01. D; 02. D; 03. A; 04. C; 05. A; 06. D; 07. D; 08. A; 09. A; 10. A; 11. B; 12. D; 13. B; 14. D; 15. B; 


16. B; 17. A; 18. C; 19. D; 20. A; 21. C; 22. A; 23. A; 24. C; 25. D; 

 Đáp án mã đề: 355

01. C; 02. B; 03. A; 04. B; 05. D; 06. A; 07. C; 08. D; 09. D; 10. C; 11. D; 12. D; 13. B; 14. B; 15. D; 


16. C; 17. A; 18. C; 19. A; 20. C; 21. D; 22. A; 23. B; 24. A; 25. D; 

 Đáp án mã đề: 389

01. B; 02. D; 03. A; 04. C; 05. C; 06. B; 07. A; 08. A; 09. A; 10. B; 11. C; 12. C; 13. A; 14. C; 15. C; 


16. C; 17. A; 18. C; 19. A; 20. A; 21. C; 22. D; 23. C; 24. D; 25. C; 
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